TUẦN 1

Ngày soạn:    /8/2017
Ngày giảng: 3: ……………………

Lµm quen víi m¸y tÝnh

Tiết 1:  Người bạn mới của em.

A. Môc tiªu

· Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm m¸y vi tÝnh, c¸c lo¹i vi tÝnh th­êng gÆp. NhËn biÕt c¸c bé phËn quan träng nhÊt cña mét m¸y tÝnh ®Ó bµn.

· B­íc ®Çu h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm quen víi nh÷ng thuËt ng÷ míi.
· Båi d­ìng häc sinh th¸i ®é, ý thøc vÒ m«n häc míi.
B. CÁC HO¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3p)

? hs nªu hiÓu biÕt cña m×nh vÒ m¸y tÝnh (qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng)

? Em cã thÓ häc lµm to¸n, häc vÏ,.trªn mt kh«ng

II. Bµi míi (35p)

1. Giíi thiÖu m¸y tÝnh:

- M¸y vi tÝnh ®Çu tiªn ra ®êi n¨m 1946 ë Mü.

- M¸y tÝnh mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ng­êi.

- Cã nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh. Hai lo¹i th­êng thÊy lµ m¸y tÝnh ®Ó bµn vµ m¸y tÝnh x¸ch tay.
	- Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ m¸y tÝnh:

+ M¸y tÝnh nh­ mét ng­êi b¹n víi nhiÒu ®øc tÝnh quý: ch¨m lµm, lµm ®óng, lµm nhanh vµ th©n thiÖn.

+ M¸y tÝnh gióp em häc bµi, t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh, liªn l¹c víi b¹n bÌ trong n­íc vµ quèc tÕ. Mt còng sÏ cïng em tham gia c¸c trß ch¬i lÝ thó vµ bæ Ých

	* C¸c bé phËn quan träng nhÊt cña mét m¸y tÝnh ®Ó bµn:

- Mµn h×nh (cña m¸y tÝnh)

- PhÇn th©n (cña m¸y tÝnh

- Bµn phÝm (cña m¸y tÝnh)

- Chuét (cña mt) 
	? HS ®Æt ra nh÷ng c©u hái muèn biÕt vÒ m¸y tÝnh

? Theo em biÕt m¸y tÝnh cã nh÷ng bé phËn nµo

	2. Lµm viÖc víi m¸y tÝnh.

a> BËt m¸y:

- BËt c«ng t¾c mµn h×nh.

- BËt c«ng t¾c trªn th©n m¸y tÝnh.


	GV nªu c¸c b­íc c¬ b¶n ®Ó b¾t ®Çu sö dông m¸y tÝnh.

Cßn víi m¸y tÝnh?

- M¸y tÝnh cÇn ®­îc nèi víi nguån ®iÖn ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng.



	b> T­ thÕ ngåi.

- Ngåi th¼ng, t­ thÕ tho¶i m¸i, kh«ng nh×n qu¸ l©u vµo mµn h×nh.

- Kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t vµ mµn h×nh: 50cm - 80cm.

- Tay ®Æt ngang tÇm bµn phÝm vµ kh«ng ph¶i v­¬n xa.

- Chuét ®Æt bªn tay ph¶i.
	? T­ thÕ ngåi häc

	c> ¸nh s¸ng.

- M¸y tÝnh nªn ®Æt ë vÞ tri sao cho ¸nh s¸ng kh«ng chiÕu th¼ng vµo mµn h×nh vµ kh«ng chiÕu th¼ng vµo m¾t.
	? L­îng ¸nh s¸ng dïng ®Ó häc

	d> T¾t m¸y.

-Vµo Start chän Turn Off Computer sau ®ã chän Turn off. 

* Cñng cè dÆn dß (2’)
	? c¸ch t¾t bãng ®Ìn ®iÖn

· c¸ch t¾t m¸y tÝnh.

* Cñng cè:
- Tãm t¾t l¹i ý chÝnh: C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tÝnh, c¸ch bËt, t¾t m¸y tÝnh.




*****************************************

Ngày soạn:     /8/2017
   Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                    4B: ……………………

CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Tiết 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 

A. MỤC TIÊU 

· Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.

· Nhận diện các bộ phận của máy tính và biết được nhiệm vụ cơ bản của mỗi bộ phận. Ôn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ (3')

- Kể một số dạng thông tin mà em biết?

Thông dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh

II. Bài mới (30’)

1. Giới thiệu bài 

2. Máy tính 

- MT làm việc được khi cung cấp điện, nó có khả năng làm việc nhanh, chính xác, liên tục.

- MT xử lý  thông tin. Các thông tin cơ bản gồm chữ viết, âm thanh và hình ảnh.

- MT có mặt ở mọi  nơi và giúp con người trong nhiều việc như làm việc, học tập, giải trí, liên lạc.

- Một MT thường có màn hình, thân máy, bàn phím và chuột.

*. Củng cố dặn dò: (2')


	G: đặt câu hỏi.

H: Trả lời.  

G: Nhận xét, đánh giá.

G: Giới thiệu trực tiếp. 

G:  Nhắc lại chức năng của MT.

H: Chú ý lắng nghe. 

G: Em hãy nêu các dạng thông tin ?

H: Trả lời.  

G: Nhận xét.

G: Hãy nêu các thành phần của MT?

H: Trả lời. 

H: Nhận xét, bổ sung. 

H: nêu nội dung bài học

G: Nhận xét giờ học


***************************************************
Ngày soạn:      /8/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Tiết 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1)

A. MỤC TIÊU


- Máy tính là công cụ xử lý thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.

- Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ. Thông tin và các chương trình thường xuyên dùng được lưu trên đĩa cứng.

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(3’)

Nêu một số kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình Quyển 1.

II. Bài mới: (35’)

1, Giới thiệu bài:

 2, Nội dung: 

* Tệp và thư mục

VD: Sách vở để thế nào dễ tìm hơn?

- Mỗi tệp có một tên, một biểu tượng

- Thư mục chứa các tệp, mỗi thư mục có 1 tên và 1 biểu tượng. Trong thư mục có thể chứa thư mục con

* Xem thư mục và tệp

- Sử sụng cửa sổ My computer và Window Explore

- Chọn cách hiển thị và cách sắp xếp 

*. Củng cố, dặn dò: (2’)


	G: cho H nhắc lại một số kiến thức cơ bản đã được học ở chương trình Q1.

H: trả lời tại chỗ.

G khái quát nội dung phần khám phá máy tính trong quyển 3.

G: trực tiếp giới thiệu bài.

H: quan sát h1a, 1b (Trang 6) - nhận xét

G: khái quát và kết luận, phân tích h4

? Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào. Nêu những hiểu biết của em về tệp, thư mục

H: thảo luận nhóm (4 em/nhóm), phát biểu. 

G: tổng hợp kiến thức.

G: hướng dẫn lại cách thực hiện.

H: cả lớp quan sát, lằng nghe G hướng dẫn lại các bước thực hiện.

H: nhắc lại nội dung bài học.

G: nhận xét giờ học.

G: hướng dẫn học sinh học ở nhà.


***************************************
Ngày soạn:    /8/2017
     Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 2: Th«ng tin xung quanh ta
A. Môc tiªu

· Häc sinh  nhËn biÕt ®­îc ba d¹ng th«ng tin c¬ b¶n.
· BiÕt ®­îc con ng­êi sö dông c¸c d¹ng th«ng tin khdfcv vcbcn¸c nhau, víi c¸c kiÓu kh¸c nhau cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. BiÕt ®­îc m¸y tÝnh lµ c«ng cô ®Ó l­u tr÷, xö lÝ vµ truyÒn th«ng tin.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	Néi dung
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3’)

Em h·y nªu t­ thÕ ngåi häc víi m¸y tÝnh?

II. Bµi míi (35’)

Thông tin dạng văn bản

1. Sách giáo khoa, sách truyện, bài báo….. chứa đựng thông tin dạng văn bản.

Thông tin dạng âm thanh.

 -Tiếng chuông, tiếng trống trường báo cho em biết giờ học, giờ ra chơi bắt đầu hoặc kết thúc, tiếng còi xe, ….. 

 -Loài vật cũng có âm thanh riêng để gọi bầy, báo nguy hoặc biểu lộ sung sướng.

 - Chúng ta nghe các buổi phát thanh, trò chuyện với nhau để nhận và trao đổi thông tin….

Đó là những thông tin dạng âm thanh.

Thông tin dạng hình ảnh.

Những bức ảnh, tranh vẽ trong sách giáo khoa, trên các tờ báo, các biển báo, ……. Đó là những thông tin dạng hình ảnh.

 Máy tính giúp chúng ta dễ dàng sử dụng được ba dạng thông tin trên.

* Cñng cè dÆn dß (2’)
	Thông tin là gì ?
Khi em nói chuyện hàng ngày với bố mẹ, anh chị em, bạn bè....thông tin sẽ được truyền từ người này tới người khác.

Vai trò của thông tin trong đời sống hàng ngày
Thông tin học tập
Để phát triển thành một con người hoàn thiện, bất kì ai cũng phải tự bổ sung cho mình một lượng kiến thức nhất định. 

Thông tin tham khảo
Ngoài những thông tin học tập được tiếp thu trong nhà trường, trong các lớp học, con người còn được bổ sung một lượng thông tin lớn thông qua sách, báo, đài, tivi, phim ảnh...

Thông tin trao đổi
Để giao tiếp với nhau, con người phải có thông tin để trao đổi. Thông tin đó có thể được truyền qua lời nói, qua bài viết, qua điện thoại, qua vô tuyến...và hiện nay còn được truyền qua mạng máy tính nữa.

· Em hiểu thế nào là thông tin ? 

Nêu vai trò của thông tin trong cuộc sống hàng ngày ?


*************************************************

                                               Ngày soạn:     /8/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Tiết 2: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 2)

A. MỤC TIÊU 

· Các dạng thông tin cơ bản và phân loại.

· Nhận diện các bộ phận của máy tính và biết được nhiệm vụ cơ bản của mỗi bộ phận. Ôn lại các thao tác cơ bản với máy tính đã được làm quen. Vai trò của máy tính trong đời sống.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ (3')

- Kể tên các thành phần của máy tính?

Bàn phím, chuột, màn hình, thân máy

II. Bài mới (30’)

3. Thực hành: 

* Những câu  nào dưới đây là đúng?

1. MT có khả năng tính toán nhanh hơn con người?

2. Ti vi hoạt động được là nhờ có điện

3. Có thể học tốt mọi ngoại ngữ nhờ máy tính?

4. Máy điều hoà chạy bằng xăng?

5. Âm thanh là một dạng thông tin?

6. Tủ lạnh có thể bảo quản thông tin?

7. Màn hình hiện kết quả làm việc của MT?

*Em hãy kể tên ba thiết bị dùng ở lớp học khi hoạt động phải dùng điện?

Khởi động phần mềm Mario, Word ..

*. Củng cố dặn dò: (2')


	G: đặt câu hỏi.

H: Trả lời.  

G: Nhận xét, đánh giá.

G: chia H thành từng nhóm.

G: nêu yêu cầu của bài.

H: lần lượt trả lời.

G: nhận xét, bổ sung.

G: nêu yêu cầu.

H: trả lời

G: cho H thực hành trên máy.

H: lần lượt thực hành dưới sự hướng dẫn của G.

G: quan sát, hướng dẫn tỉ mỉ.

G: Theo dõi, kiểm tra.

H: nêu nội dung bài học

G: Nhận xét giờ học




**************************************************
                                                           Ngày soạn:    /8/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Tiết 2: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 2)

A. MỤC TIÊU


- Máy tính là công cụ xử lý thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra.

- Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ. Thông tin và các chương trình thường xuyên dùng được lưu trên đĩa cứng.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(3’)

Nêu một số kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình Quyển 1.

II. Bài mới: (35’)

3. Thực hành: 

- Đọc tên các ổ đĩa, đĩa, thiết bị nhớ bằng My computer và Windows Explorer.

 - Khám phá nội dung ổ đĩa bằng Windows Explorer.

*. Củng cố, dặn dò: (2’)


	G: cho H nhắc lại một số kiến thức cơ bản đã được học ở chương trình Q1.

H: trả lời tại chỗ.

G khái quát nội dung phần khám phá máy tính trong quyển 3.

H: thực hành theo nhóm. Đại diện 2 -3 nhóm báo cáo kết quả trước lớp.

H: thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

H: nhắc lại nội dung bài học.

G: nhận xét giờ học.

G: hướng dẫn học sinh học ở nhà.


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*******************************************
TUẦN 2

                                   Ngày soạn: 
                               Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 3+4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH

A. Môc tiªu

· Häc sinh lµm quen  với bàn phím, một bé phËn nhập dữ liệu quan träng của m¸y tÝnh.

· Học sinh nắm được sơ đồ bàn phím.
· Rèn khả năng phán đoán, phát triển tư duy.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3’)

? Nêu cấu tạo máy tính (các bộ phận cơ bản của một máy tính để bàn)

? Cách bật tắt máy tính.

II. Bµi míi (35’)

TiÕt 1

1. Giới thiệu sơ lược về bàn phím.

Khu vực chính của bàn phím là nhóm phím lớn nhất ở phía bên trái bàn phím được sử dụng cho việc tập gõ bằng 10 ngón tay. Nhóm phím bên phải chủ yếu là các phím số. Ngoài ra còn có các phím chức năng khác mà em sẽ được làm quen sau này.
TiÕt 2

2. Khu vực chính của bàn phím.

Hàng phím cơ sở: 

Nhìn trên bàn phím, hàng thứ ba tính từ dưới lên gọi là hàng phím cơ sở gồm có các phím [A] [S] [D] [F] [G] [H] [J] [K] [L] [;] ['].
Trên hàng cơ sở có hai phím có gai [F], [J]. Hai phím này làm mốc cho việc đặt các ngón tay ở vị trí ban đầu trước khi gõ phím.

Hàng trên: Ở phía trên hàng cơ sở. 

Hàng dưới: Ở dưới hàng cơ sở. 

Hàng số: Hàng phím trên cùng. 

Hàng phím chứa dấu cách: Hàng dưới cùng có một phím dài nhất gọi là phím cách.

* Cñng cè dÆn dß (2’)


	Sơ đồ bàn phím
Trước khi tập sử dụng bàn phím, em hãy làm quen với bàn phím của máy vi tính. Sơ đồ bàn phím có dạng sau:
GV: dùng bàn phím giới thiệu sơ lược về bàn phím. Giới thiệu chi tiết về khu vực chính của bàn phím: đặc biệt chú ý đến hàng phím cơ sở và hai phím có gai. 

Trước hết em cần quan tâm đến khu vực chính của bàn phím. Khu vực này được chia thành các hàng phím như sau: (GV giảng bằng hình ảnh trực quan: bàn phím)
 Giới thiệu sơ lược về bàn phím
* Cñng cè:
- Bàn phím gồm nhiều phím chia thành các nhóm cơ bản.

* H­íng dÉn vÒ nhµ.

- Học kĩ bài để chuẩn bị tốt cho các bài học gõ 10 ngón. 
Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại khu vùc chÝnh cña bµn phÝm.


***************************************
Ngày soạn:     /9/2017.

   Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                     4B: ……………………

Tiết 3: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH (Tiết 1)

A. MỤC  TIÊU 


- Học sinh có ý niệm ban đầu về sự phát triển máy tính, chương trình và bộ nhớ máy tính.


- Biêt nhận diện và thử nhiệm các thao tác với đĩa cứng, đĩa và ổ đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash


- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham thích khám phá máy tính

B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	A. Kiểm tra (3')

B. Bài mới  (30')

1. Máy tính làm việc theo chương trình

- MT đầu tiên ra đời vào năm 1945. MT được chế tạo để làm việc theo chương trình do con người viết ra và được ghi trong bộ nhớ. Nhờ làm việc theo chương trình và có bộ nhớ mà máy tính trở thành máy thông minh, có nhiều khả năng nổi trội so với các loại máy ra đời trước.

- Từ năm 1945 đến nay MT đã phát triển qua nhiều thế hệ nhưng nguyên lý hoạt động của MT vẫn không thay đổi. MT ngày càng nhỏ gọn, tính toán nhanh hơn, tiêu tốn ít điện năng và giá thành rẻ hơn.

 VD: Máy tính đầu tiền nặng gần 27 tấn, có diện tích gần 167m2, MT để bàn ngày nay nặng khoảng 15 kg, chiếm diện tích 0,5m2? Em hãy so sánh MT ngày nay với MT đầu tiên?

- Nguyên lý hoạt động không thay đổi

- MT đầu tiên nặng gấp 1800 lần và chiếm diện tích số căn phòng 20 m2 là 8,35 căn phòng.

2. Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ Flash

- Những chương trình quan trọng được ghi trong bộ nhớ của MT ngay khi sx. Bộ nhớ của MT gồm ROM, RAM

- Những chương trình thường xuyên dùng đến thường được ghi (lưu) trong đĩa cứng. Đĩa cứng được lắp trong thân máy

- Những chương trình khác được ghi trong đĩa mềm, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ Flash và được nạp vào máy khi cần thiết. 

Các thiết bị này dùng để lưu trữ văn bản, hình ảnh, âm thanh, chương trình, trò chơi … dưới dạng các tệp.

- Cần bảo quản đĩa mềm, CD không bị cong vênh, xước hay bụi bẩn. Tránh sờ tay lên mặt đĩa.

3. Tệp và thư mục

* Tệp là một khối thông tin được ghi trong đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD hoặc trong thiết bị nhớ Flash

- Mỗi tệp có một tên và một biểu tượng để nhận biết.

- Tệp có thể là một chương trình, một văn bản, một hình vẽ hoặc tập hợp nhiều dạng thông tin khác nhau.

* Thư mục là một công cụ để chứa các tệp trên đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD … Trong thư mục có thể chứa thư mục con khác. 

- Mỗi thư mục có một tên để nhận biết, thông thường thư mục có biểu tượng kẹp hồ sơ.

*. Củng cố dặn dò: (2')


	· G hỏi

· H trả lời

G: Giới thiệu trực tiếp 

G: Giới thiệu về MT

H: Theo dõi, lắng nghe 

G: MT còn được gọi là máy gì?

H:Trả lời (1-2H) (Máy thông minh)

G: Giới thiệu qua về hình dáng, kích thước và những uư điểm nổi trội của MT ngày nay.

G: Qua nhiều thế hệ máy tính, nguyên lý hoạt động của MT có thay đổi không? Những ưu điểm của MT ngày nay so với MT đầu tiên?

H: Trả lời  (1-2HS)

G: Tóm tắt bài toán

H: Làm bài (C.lớp)

Chữa bài: Đọc kết quả  (2HS)

G: Nhận xét

G: - Giới thiệu và cho HS quan sát thanh RAM, đĩa cứng, đĩa mềm, CD.

Cho H qsát một đĩa mềm, đĩa CD -> Chỉ ra mặt trên, mặt dưới.

H:  chú ý quan sát

[image: image237.png]


- Cách đưa đĩa mềm, đĩa CD vào ổ và lấy chúng ra. (Đĩa CD: Đưa mặt dưới úp vào khay đĩa. Đĩa mềm: Qsát mũi tên      trên mặt trên của đĩa mềm theo hướng đó đưa đĩa mềm vào)

G: Đĩa mềm, đĩa CD dùng để lưu những gì?

- H trả lời (3-4HS)

- Cách bảo quản đĩa mềm, đĩa CD?

- H trả lời  -> Nhận xét (1-2HS)

G: Nêu khái niệm về tệp

? Mỗi tệp có thể có nhiều tên được không?

H: Trả lời (Mỗi tệp có thể có nhiều tên, bằng cách copy. Nội dung giống nhau nhưng có tên khác nhau)

G: Nêu khái niệm, tên, biểu tượng  thư mục

- H Tóm tắt lại những nội dung cơ bản của bài.

- G Nhận xét tiết học


******************************

Ngày soạn:     9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 3: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU 

TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO? 

A. MỤC TIÊU 

  
- Biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình ảnh.


- Biết tạo thư mục mới. Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	Tiết 1

I. Kiểm tra bài cũ: (3’)

Những hiểu biết của em về tệp? Em biết những loại tệp nào?

II. Bài mới: (35’)

1, Giới thiệu bài: 

Các tệp có thể mở để xem, sửa chữa. Làm thế nào mở tệp?...

2, Nội dung

2.1. Mở tệp có sẵn trên đĩa

VD: Mở tệp toán 5 trong thư mục "phan mem" .

- Nháy đúp chuột My Compter/ Folders (CP My Computer/ Explorer)

- Nháy chuột  thư mục chứa tệp cần mở

- Nháy đúp chuột biểu tượng tệp cần mở

* Lưu kết quả làm việc trên máy

B1: ấn Ctrl + S

B2: Chọn ổ đĩa cần lưu

B3: Chọn thư mục cần lưu

B4:Gõ tên tệp trong ô File name/ Save

*. Củng cố, dặn dò: (2’)


	G nêu câu hỏi

H trả lời. Lớp nhận xét,bổ sung.

G đặt vấn đề vào bài

G: Xem thư mục, tệp ta làm thế nào

H: trả lời

G: giải ví dụ bằng cách thực hiện trên máy.

H: nhắc lại cách thực hiện

H nghiên cứu SGK, nêu các bước thực hiện

G tổng hợp kiến thức

2H nhắc lại

H: nhắc lại nội dung bài học

G: nhận xét giờ học

G hướng dẫn học ở nhà




********************************************
                                               Ngày soạn:       9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 4: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 

A. MỤC  TIÊU 


- Học sinh có ý niệm ban đầu về sự phát triển máy tính, chương trình và bộ nhớ máy tính.


- Biêt nhận diện và thử nhiệm các thao tác với đĩa cứng, đĩa và ổ đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học

B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	A. Kiểm tra (3')

B. Bài mới  (30')

4. Khám phá MT

- Trên màn hình nền của MT  có biểu tượng MT My Computer (MT của tôi)

- Nháy đúp vào biểu tượng này em có thể bắt đầu khám phá MT nhờ các biểu tượng và thông tin tóm tắt trên màn hình.

- Muốn mở một ổ đĩa, thư mục cần kích đúp chuột vào biểu tượng

5. Chương trình chống virus

- Virus MT là những chương trình tự xâm nhập vào MT nhằm phá hoại

- Phần mềm diệt virus BKAV

*. Củng cố dặn dò: (2')


	· G hỏi

· H trả lời

G: Giới thiệu về biểu tượng My Computer, cách vào khám phá một máy tính

G: Để mở một ổ đĩa một thư mục ta phải làm như thế nào? (Kích đúp chuột)

H: Trả lời  (3-4HS)

G: Vi rus MT là gì? Virus MT có lợi hay hại cho MT?

H: Trả lời (1-2HS)

G: Giới thiệu về chương trình chống virus BKAV 

- H Tóm tắt lại những nội dung cơ bản của bài.

- G Nhận xét tiết học


********************************************

                                                            Ngày soạn:      9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 4: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU 

TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

A. MỤC TIÊU 

  
- Biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình ảnh.


- Biết tạo thư mục mới. Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	Tiết 1

I. Kiểm tra bài cũ: (3’)

Những hiểu biết của em về tệp? Em biết những loại tệp nào?

II. Bài mới: (35’)

3. Thực hành: 

a. Khởi động Paint, tạo 1 tệp và lưu vào thư mục có sẵn trên đĩa.Thoát khỏi Paint

b. Mở tệp em vừa tạo qua cửa sổ Mycomputer

*. Củng cố, dặn dò: (2’)


	G nêu câu hỏi

H trả lời. Lớp nhận xét,bổ sung.

G đặt vấn đề vào bài

G: chia H thành từng nhóm

G làm mẫu: Tạo tệp hình ảnh và lưu vào 1 thư mục có sẵn.

H: lần lượt thực hiện dưới sự hướng dẫn của G

G nêu nội dung, yêu cầu thực hành

G quan sát, hướng dẫn từng nhóm

G đánh giá kết quả.

H: nhắc lại nội dung bài học

G: nhận xét giờ học

G hướng dẫn học ở nhà




KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***********************************************************
TUẦN 3

                                              Ngày soạn:      9/2017
Ngày giảng:  3A: ……………………

Tiết 5+6: Chuét m¸y tÝnh
A. Môc tiªu

· Học sinh nắm được cấu tạo của chuột: nút phải, nút trái chuột. 

· Nắm được cách cầm chuột và các thao tác di chuyển, kích chuột...
· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	
Néi dung
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3’)

? Hàng phím cơ sở là hàng phím nào  (Hàng chứa hai phím có gai F và J)
II. Bµi míi (35’)

TiÕt 1

1. Chuột máy tính.

- Mặt trên của chuột thường có hai nút: nút trái và nút phải.
2. Sử dụng chuột.

- Cầm chuột và di chuyển chuột trên một mặt phẳng.

a. Cách cầm chuột.

- Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột.

- Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột

b. Con trỏ chuột
- Trên màn hình ta thấy có hình mũi tên. Mỗi khi thay đổi vị trí của chuột thì hình mũi tên cũng di chuyển theo. Mũi tên đó chính là con trỏ chuột.

TiÕt 2

 c. Các thao tác sử dụng chuột.

* Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng.

* Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra.

* Nháy đúp chuột: Nhấn chuột nhanh hai lần liên tiếp.

* Rê chuột (Kéo thả chuột): Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột.

* Cñng cè dÆn dß (2’)
	GV. Gọi hs nêu hiểu biết của mình về chuột máy tính.

- Chuột mt giúp điều khiển mt được thuận tiện, nhanh chóng.

GV: Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng trực tiếp một chuột của máy tính để giới thiệu: các nút trái, phải... 

- Mỗi khi nhấn nút chuột, tín hiệu điều khiển sẽ được chuyền cho máy tính.

- Hướng dẫn cách cầm chuột: cầm bằng tay phải 

- Ngón trỏ đặt vào nút trái, ngón giữa đặt vào nút phải chuột, các ngón còn lại dùng để cầm chuột. 

Giới thiệu con trỏ chuột trên màn hình, các dạng của con trỏ chuột. 
(Con trỏ chuột có nhiều hình dạng khác nhau.)

-

 Các thao tác dùng chuột.

- Cách di chuyển chuột trên mặt bàn: di chuột, rê chuột 

- Cách kích chuột...

GV nhấn mạnh:  Khi gặp yêu cầu "kích chuột" hoặc "kích đúp chuột" hoặc "rê chuột" em sẽ sử dụng nút trái của chuột để kích, kích đúp hoặc rê chuột. Khi cần dùng nút phải, GV sẽ chỉ rõ "kích chuột bằng nút phải" hoặc "kích đúp chuột bằng nút phải" hoặc "rê chuột bằng nút phải".
- Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại nguyên tắc cầm chuột


     Ngày soạn:      9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 5: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH  ĐƯỢC LƯU Ở ĐÂU? 

A- MỤC TIÊU

- H có hiểu biết đơn giản về tệp và thư mục.

- H bước đầu biết được tính năng cơ bản của chương trình khám phá máy tính được cài đặt sẵn (Windows Explorer) để tìm hiểu bên trong các đĩa và thao tác thử nghiệm đơn giản với tệp và thư mục.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Hãy gọi tên các bộ phận của máy tính.

II. Bài mới: (30’)
 1. Đĩa cứng:

- Những chương trình và thông tin quan trọng được lưu trong ổ cứng máy tính. (H7)

 2. Đĩa mềm, đĩa CD và ổ nhớ Flash:

 - Để thuận tiện trao đổi, thông tin còn được ghi trong đĩa mềm, ổ đĩa CD hoặc trong ổ nhớ Flash và được nạp vào máy tính khi cần thiết.

*. Củng cố dặn dò (2’):


	- G kiểm tra.

- 2H nêu các bộ phận của máy tính.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G giới thiệu với H chức năng, tác dụng của ổ đĩa cứng.

- H lắng nghe, quan sát G chỉ mẫu.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H7 – SGK.

- G giới thiệu với H chức năng, tác dụng của ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD, ổ nhớ Flash.

- H lắng nghe, quan sát G chỉ mẫu.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H8 - 9 – SGK.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


                                                           Ngày soạn:     9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 5: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 

A- MỤC TIÊU

- Biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình ảnh.

- Biết tạo thư mục mới.Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (3’)   

- Trình bày cách xem các thư mục và tệp.

II. Bài mới: (30’)
 1. Mở tệp đã có trong máy tính:

- Nháy đúp biểu tượng Mycomputer/ Folders (H11).

 2. Lưu kết quả làm việc trên máy tính:

 * Các bước thực hiện:

     - Nháy đúp trên biểu tượng ổ đĩa chứa thư mục em cần lưu kết quả (H12).

     - Nháy đúp lên biểu tượng của thư mục (H13).

     - Gõ tên tệp và nháy nút Save (H14).

 3. Tạo thư mục riêng của em:

 * Các bước thực hiện:

     - Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ.

     - Trỏ chuột vào New/ nháy Folder.

     - Gõ tên cho thư mụcrồi nhẫn phím Enter (H15).

*. Củng cố dặn dò (2’):
	- G kiểm tra.

- 2H nêu cách xem các thư mục và tệp.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G giới thiệu với H các thao tác để mở thư mục đã có trong máy tính.

- H lắng nghe, quan sát G làm mẫu.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H11 – SGK.

- G giới thiệu với H các bước thực hiện để lưu được kết quả làm việc trên máy tính.

- H lắng nghe, quan sát G chỉ mẫu.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H12.13.14 – SGK.

- G giới thiệu với H các bước thực hiện để tạo được một thư mục riêng trên máy tính.

- H lắng nghe, quan sát G làm mẫu.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H15– SGK.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


                                                                           Ngày soạn:     9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 6: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ĐƯỢC LƯU Ở ĐÂU? 

A- MỤC TIÊU

- H có hiểu biết đơn giản về tệp và thư mục.

- H bước đầu biết được tính năng cơ bản của chương trình khám phá máy tính được cài đặt sẵn (Windows Explorer) để tìm hiểu bên trong các đĩa và thao tác thử nghiệm đơn giản với tệp và thư mục.

- Giáo dục học sinh ham học hỏi kiến thức về máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	Tiết 1

I. Kiểm tra:  (5’)  

- Hãy gọi tên các bộ phận của máy tính.

II. Bài mới: (30’)
3. Thực hành: 

 - T1: Quan sát máy tính để bàn. Tìm vị trí của ổ mềm, ổ đĩa CD trên máy tính.

- T2: Thực hành đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD.

*. Củng cố dặn dò (2’):


	- G kiểm tra.

- 2H nêu các bộ phận của máy tính.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H quan sát theo nhóm.

- 1H đại diện trả lời.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- G hướng dẫn

- G làm mẫu.

- H quan sát, làm theo.

 + Thao tác mở, đóng ổ đĩa.

 + Quan sát đĩa CD, nhận biết mặt trên, mặt dưới.

 + Thực hiện các thao tác đưa đĩa vào ổ.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


Ngày soạn:     9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 6: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 

A- MỤC TIÊU

- Biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình ảnh.

- Biết tạo thư mục mới. Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (3’)   

- Trình bày cách xem các thư mục và tệp.

II. Bài mới: (30’)
 4. Thực hành: 

 - T1: Tạo một tệp văn bản hoặc tệp hình vẽ và lưu tệp đó trong một thư mục đã có sẵn trên máy tính

 - T2: Tạo một thư mục mới và đặt tên cho thư mục đó.

* Củng cố dặn dò (2’):


	- G kiểm tra.

- 2H nêu cách xem các thư mục và tệp.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- G hướng dẫn

- G làm mẫu.

- H quan sát, làm theo.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 4

                    Ngày soạn:  21/9/2017
Ngày giảng: 3: ……………………

TiÕt 7+8: MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG

A. Môc tiªu

· Giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
· Hiểu được lợi  ích của máy tính trong đời sống
- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	Néi dung
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3p)

Nh¾c l¹i c¸c thao t¸c sö dông chuét

II. Bµi míi (35p) 

TiÕt 1

1. Ở nhà
Có thể chọn chương trình cho máy giặt; hẹn giờ tắt mở và chọn kênh cho tivi; định giờ báo thức cho đồng hồ điện tử, ....
2. Ở cơ quan, cửa hàng, bệnh viện
Trong các cơ quan, cửa hàng nhiều công việc như soạn và in văn bản, làm lương, quản lý sách thư viện, quản lí kho hàng, giá cả, tính tiền, quản lý mạng điện thoại, ... sẽ được thực hiện nhanh chóng và chính xác nhờ có máy tính.
Việc theo dõi truyền máu, chăm sóc bệnh nhân nặng trong các bệnh viện, hướng dẫn người mù cũng do máy tính đảm nhiệm.

TiÕt 2
3. Ở phòng nghiên cứu, nhà máy
Trong các phòng nghiên cứu và trong nhà máy, máy tính đã thay đổi cách làm việc của con người.
Các mô phỏng này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và nguyên vật liệu.

4. Mạng máy tính

Nhiều máy tính nối với nhau tạo thành mạng máy tính. Các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin với nhau giống như ta nói chuyện bằng điện thoại.

Rất nhiều máy tính trên thế giới được nối với nhau tạo thành một mạng lớn. Mạng đó được gọi là mạng internet.

* Cñng cè dÆn dß (2p)


	? Em h·y kÓ tªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn  trong gia ®×nh ho¹t ®éng nhê b¶ng ®iÖn tö

? Em h·y kÓ tªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn  trong cöa hµng, bÖnh viÖn  ho¹t ®éng nhê b¶ng ®iÖn tö

? Liªn hÖ trong nhµ tr­êng: trong nhµ tr­êng cã c¸c thiÕt bÞ nµo?
? Em h·y kÓ tªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn  trong phßng nghiªn cøu, nhµ m¸y ho¹t ®éng nhê b¶ng ®iÖn tö

?Nªu c¸c øng dông cña m¸y tÝnh trong c¸c phßng nghiªn cøu
Em thÊy m¹ng m¸y tÝnh gióp Ých g× cho em?

- Tãm t¾t l¹i néi dung chÝnh

- Quan sát trong nhà, ngoài đường phố, trong công sở xem ở đâu có những thiết bị làm việc theo chương trình.



********************************************

                                              Ngày soạn:  21/9/2017
Ngày giảng:  4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ

Tiết 7: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 

A- MỤC TIÊU

- Ôn tập những kiến thức về phần mềm đồ hoạ Paint đã học trong Cùng học tin học -  Quyển 1, như: cách khởi động, hộp màu, hộp công cụ, màu vẽ, màu nền.

- Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ để tô màu, vẽ hình đơn giản, di chuyển phần hình vẽ, ... Luyện kĩ năng vẽ với các công cụ Tô màu, Vẽ đường thẳng, Vẽ đường cong.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image1.png]



II. Bài mới: (30’)
 1. Tô màu:

- Hộp màu (H10):


[image: image2.png]



- Nháy chuột lên công cụ [image: image3.png]


tô màu

- Nháy chuột chọn màu tô.

- Nháy chuột vào vùng muốn tô màu.

 2. Vẽ đường thẳng, đường cong:

   a. Vẽ đường thẳng:

   - Chọn công cụ đường thẳng 
[image: image4.png]


 trong hộp công cụ.

   - Chọn màu vẽ.

   - Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.

   - Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đoạn thẳng.

   b. Vẽ đường cong:

   - Chọn công cụ vẽ đường cong 
[image: image5.png]


 trong hộp công cụ.

   - Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.

   - Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối. Rồi uốn đường cong theo ý.

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G nhắc lại vị trí hộp màu, màu vẽ, màu nền.

- H lắng nghe, quan sát G chỉ mẫu.

- H cả lớp quan sát H10 – SGK.

- G nhắc lại các bước thực hiện để tô màu

- H lắng nghe.

- H cả lớp quan sát H13 - 15 – SGK.

- GV nhắc cho HS nhớ lại công cụ vẽ đường thẳng, đường cong.

    + Tác dụng của công cụ vẽ đường thẳng, đường cong?

- HS quan sát GV vẽ.

- HS lên chỉ lại.

- Cả lớp ghi nhớ.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

                                               Ngày soạn:  21/9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ

Tiết 8: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 

A- MỤC TIÊU

- Ôn tập những kiến thức về phần mềm đồ hoạ Paint đã học trong Cùng học tin học -  Quyển 1, như: cách khởi động, hộp màu, hộp công cụ, màu vẽ, màu nền.

- Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ để tô màu, vẽ hình đơn giản, di chuyển phần hình vẽ, ... Luyện kĩ năng vẽ với các công cụ Tô màu, Vẽ đường thẳng, Vẽ đường cong, 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image6.png]



II. Bài mới: (33’)
3. Thực hành: 

- T1: Vẽ và tô màu chiếc quạt theo mẫu (H17)

- T2: Quan sát và vẽ ngôi nhà bên đường như  H19.

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- H cả lớp quan sát H17 – SGK.

- G nhắc lại các bước thực hiện để tô màu

- H lắng nghe.

- 2H nhắc lại.

- H cả lớp quan sát H19– SGK.

- HS quan sát GV vẽ.

- HS lên chỉ lại.

- Cả lớp ghi nhớ.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




********************************************

Ngày soạn:   21/9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ

Tiết 7: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 
A- MỤC TIÊU

- Ôn lại những kiến thức, kĩ năng về phần mềm đồ hoạ Paint đã học trong sách Cùng học tin học - Quyển 2,
 - Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ để tô màu, vẽ hình đơn giản, di chuyển phần hình vẽ, ... Luyện kĩ năng vẽ với các công cụ Tô màu, Vẽ đường thẳng, Vẽ đường cong, 

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’) 

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image7.png]



II. Bài mới: (30’)

 1. Sao chép và di chuyển hình:

   - Công cụ dùng để sao chép và di chuyển hình:


[image: image8.png]



2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông:

   - Công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật và hình vuông:


[image: image9.png]s




 3. Vẽ hình e-lip, hình tròn:

 - Công cụ dùng để vẽ hình e-lip và hình tròn:


[image: image10.png]



*. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G nhắc lại công cụ dùng để di chuyển và sao chép hình.

- H - cả lớp ôn lại

- G nhắc lại công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông.

- H - cả lớp ôn lại

- G nhắc lại công cụ dùng để vẽ hình e-lip, hình tròn.

- H - cả lớp ôn lại

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




********************************************

Ngày soạn:    21/9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ

Tiết 8: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 

A- MỤC TIÊU

- Ôn lại những kiến thức, kĩ năng về phần mềm đồ hoạ Paint đã học trong sách Cùng học tin học - Quyển 2, 
- Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ để tô màu, vẽ hình đơn giản, di chuyển phần hình vẽ, ... Luyện kĩ năng vẽ với các công cụ Tô màu, Vẽ đường thẳng, Vẽ đường cong, 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’) 

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image11.png]



II. Bài mới: (30’)

4. Thực hành: 

 - T1: Mở tệp dongho.bmp. Bằng cách sao chép và di chuyển hình, hãy ghép các mảnh của H17a thành bức tranh dân gian Đông Hồ như trong H17b.

 - T2: Dùng các công cụ thích hợp để vẽ chiếc điện thoại như H19

* Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- G hướng dẫn

- G làm mẫu.

- H quan sát, làm theo.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

Ngày    22  tháng  9   năm  2017
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TUẦN 5

                      Ngày soạn:     28/9/2017
Ngày giảng: 3: ……………………

Ch¬I cïng m¸y tÝnh

TiÕt 9+10: Trß ch¬I BLocks

A. Môc tiªu

- Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: Di chuyển đến đúng vị trí;

Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.

- Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được.

-  Phát triển tư duy logic cho học sinh. Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3p)

KÕt hîp trong giê.

II. Bµi míi (35p)

TiÕt 1

Khởi động trò chơi

Nháy đúp chuột lên biểu tượng    
[image: image12.png]



Quy tắc chơi

- Lật liên tiếp được hai hình vẽ giống nhau thì hai hình vẽ đó biến mất khỏi màn hình.

- làm biến hết các hình vẽ trong thời gian ngắn nhất.

- §Ó ch¬i víi b¶ng lín:

B1: Nh¸y chuét lªn môc Skill

B2: Chän môc Big Board

- §Ó b¾t ®Çu l­ît ch¬i míi: 

     Chän Game vµ chän lÖnh New

Tho¸t khái phÇn mÒm:

chän lªnh Game->Exit

TiÕt 2

Thùc hµnh ch¬i 

* Cñng cè dÆn dß (2p)
	GV giới thiệu trò chơi, hướng dẫn học sinh khởi động trò chơi.

- nháy đúp chuột là cách thông thường để khởi động một công việc có sẵn biểu tượng trên màn hình.

 - Quy tắc chơi rất đơn giản: Khi nháy chuột lên một ô vuông, hình vẽ được lật lên. Nếu lật được liên tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau, các ô này sẽ biến mất. Nhiệm vụ của em là làm biến mất tất cả các ô càng nhanh càng tốt.

- Trò chơi này thường bắt đầu với mức dễ nhất Little Board (bảng cỡ nhỏ) với bảng gồm 36 hình vẽ được xếp úp. Các hình vẽ được lấy ngẫu nhiên từ một tập hợp có sẵn và khi khởi động lượt chơi mới thì tập hợp các hình vẽ sẽ thay đổi.

Thùc hµnh: Sau khi gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i xong lÇn l­ît cho häc sinh thùc hµnh. 

Tãm t¾t l¹i néi dung chÝnh




********************************************

                                               Ngày soạn:     28/9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 9: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG 

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng công cụ hình chữ nhật [image: image13.png]


 để vẽ các hình chữ nhật, hình vuông.

- H biết kết hợp các hình chữ nhật, hình vuông với các đoạn thẳng, đường cong và các nét vẽ thích hợp để tạo được các hình vẽ đơn giản.

- Giáo dục học sinh yêu thích học vẽ

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image14.png]



II. Bài mới: (30’)
 1. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông:

· Chọn công cụ 
[image: image15.png]


  hộp công cụ.

· Chọn một kiểu chữ nhật ở phần dưới hộp công cụ (H23).

· Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu theo hướng chéo đến điểm kết thúc (H24).

 2. Các kiểu vẽ hình chữ nhật:

Chỉ vẽ đường biên

Vẽ đường biên và tô màu bên trong

Chỉ tô màu bên trong
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3. Hình chữ nhật tròn góc:

   Công cụ hình chữ nhật tròn góc  
[image: image22.png]




[image: image23.png]



*. Củng cố dặn dò (5’):
	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chỉ vị trí công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông.

- H lắng nghe, quan sát G.

- H cả lớp quan sát H23-24 – SGK.

- G nêu các bước thực hiện để vẽ được hình chữ nhật, hình vuông.

- H lắng nghe.

- GV giới thiệu với H ba kiểu vẽ hình chữ nhật.

    + Tác dụng của các kiểu vẽ.

    + Kết quả khi chọn các nét vẽ.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- HS làm theo.

- Cả lớp ghi nhớ.

- GV giới thiệu với H ngoài công cụ vẽ hình chữ nhật Paint còn có công cụ vẽ hình chữ nhật tròn góc.

- H quan sát.

- G làm mẫu.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

                                                    Ngày soạn:     28/9/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 10: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG 

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng công cụ hình chữ nhật [image: image24.png]


 để vẽ các hình chữ nhật, hình vuông.

- H biết kết hợp các hình chữ nhật, hình vuông với các đoạn thẳng, đường cong và các nét vẽ thích hợp để tạo được các hình vẽ đơn giản.

- Giáo dục học sinh yêu thích học vẽ

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image25.png]



II. Bài mới: (30’)
4. Thực hành: 
- T1: Vẽ chiếc cặp sách (H32a)

- T2: Vẽ chiếc ti vi (H32b)

*. Củng cố dặn dò (5’):
	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G làm mẫu.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

Ngày soạn:     28/9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 9: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU 

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng bình xịt màu [image: image26.png]


 và khai thác khả năng của nó để vẽ tranh.

- H tạo được một số hình ảnh nhờ công cụ bình xịt màu.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image27.png]



II. Bài mới: (30’)

 1. Làm quen với bình xịt màu:

   - Chọn công cụ bình xịt màu 
[image: image28.png]


.

   - Chọn kích cỡ vùng xịt ở dưới hộp công cụ (H21).

   - Chọn màu xịt.

   - Kéo thả chuột nhanh hay chậm trên vùng muốn xịt.


[image: image29.png]



Kích cỡ khác nhau

2. Dùng bình xịt trong tranh vẽ:


[image: image30.png]



- Chọn công cụ 
[image: image31.png]


 để vẽ nhánh cây.

- Chọn công cụ 
[image: image32.png]


để vẽ cành cây.

- Chọn công cụ 
[image: image33.png]


 để vẽ lá cây.

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G giới thiệu cho các em vị trí bình xịt màu trên hộp công cụ.

- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện .

- H – cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại công cụ bình xịt màu và các bước thực hiện xịt màu.

- H – cả lớp ôn lại.

- G cho H quan sát H22 – SGK.

- G hướng dẫn vẽ một cái cây bằng cách kết hợp các công cụ khác nhau.

- H quan sát – lắng nghe.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

Ngày soạn:    28/9/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 10: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU 

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng bình xịt màu [image: image34.png]


 và khai thác khả năng của nó để vẽ tranh.

- H tạo được một số hình ảnh nhờ công cụ bình xịt màu.

- Giáo dục học sinh yêu thích học vẽ

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  (5’)  

- Khởi động phần mềm Paint.

      + Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
[image: image35.png]



II. Bài mới: (30’)

3. Thực hành: 

 - T1:Vẽ tranh  như H23

 - T2: Vẽ tranh  như H24

4. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H nhớ lại.

- 2H nêu quy trình khởi động phần mềm Paint.

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




KÝ DUYỆT 

Ngày   29   tháng   9  năm  2017
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TuÇn 6

                    Ngày soạn:    5/10/2017
Ngày giảng: 3: ……………………

Ch¬I cïng m¸y tÝnh

TiÕt 11+ 12: Trß ch¬I dots

A. Môc tiªu

- Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột:


+ Di chuyển đến đúng vị trí;


+ Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.

- Phát triển t­ duy logic, rÌn tư duy biÕt ®Ò ra chiÕn thuËt ®Ó th¾ng m¸y tÝnh.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	

Néi dung 
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3p)

- Nªu c¸ch khëi ®éng trß ch¬i Blocks? C¸ch ch¬i?

II. Bµi míi (35)

TiÕt 1

Khởi động trò chơi

Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
[image: image36.png]



Quy tắc chơi

NhÊn chuét vµo gi÷a hai ®iÓm ®en.

§Ó ch¬i víi b¶ng lín:

B1: Nh¸y chuét lªn môc Skill

B2: Chän môc Board Size.

 Chän møc khã h¬n:

Nh¸y chuét lªn môc Skill

Chän mét trong 5 møc tõ dÔ ®Õn khã: Beginner, intermediate, Advanced, Master, Grand Master

§Ó b¾t ®Çu l­ît ch¬i míi: 

C1: Chän Game vµ chän lÖnh New

C2: NhÊn phÝm F2

Tho¸t khái phÇn mÒm:

C1: chän lªnh Game->Exit

C2: Nh¸y chuét lªn nót lÖnh X ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh trß ch¬i.

TiÕt 2

Thùc hµnh ch¬i

* Cñng cè dÆn dß (2p)
	GV giới thiệu trò chơi, hướng dẫn học sinh khởi động trò chơi.

C¸ch ch¬i:

- nháy đúp chuột là cách thông thường để khởi động một công việc có sẵn biểu tượng trên màn hình.

- Ng­êi ch¬i vµ m¸y tÝnh thay phiªn nhau t« ®Ëm c¸c ®o¹n th¼ng nèi hai ®iÓm mµu ®en c¹nh nhau trªn l­íi « vu«ng.

- §Ó t« ®o¹n th¼ng nèi hai ®iÓm ta nh¸y chuét trªn ®o¹n ®ã. Mçi lÇn chØ ®­îc t« mét ®o¹n.

- Ai t« kÝn ®­îc mét « vu«ng sÏ ®­îc tÝnh mét ®iÓm vµ ®­îc t« thªm mét lÇn n÷a.

- ¤ vu«ng do ng­êi ch¬i t« kÝn sÏ ®­îc ®¸nh dÊu O, cßn « vu«ng do m¸y tÝnh t« kÝn  ®­îc ®¸nh dÊu X.

- Khi c¸c ®o¹n nèi c¸c ®iÓm ®en ®· ®­îc to hÕt th× trß ch¬i kÕt thóc. 

- KÕt qu¶ sÏ hiÖn ë dßng phÝa d­íi mµn h×nh

 Thùc hµnh: Sau khi gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i xong lÇn l­ît cho häc sinh thùc hµnh. 

Tãm t¾t l¹i néi dung chÝnh


********************************************

                                                 Ngày soạn:    5/10/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 11: SAO CHÉP HÌNH  

A- MỤC TIÊU

- H biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính.

- Thực hiện được thao tác sao chép một phần hình vẽ.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, yêu thích các ứng dùng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

- Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ chiếc tivi.

I. Bài mới: (30’)
 1. Nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ:

 - Cả hai công cụ 
[image: image37.png]


  chọn một phần của hình vẽ.

  2. Sao chép hình:

- Chọn phần hình vẽ muốn sao chép.

- Nhấn giữ phím Ctrl  và kéo thả phần đã chọn đến vị trí mới. (H35)

- Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.

[image: image241.png]


[image: image242.png]



3. Sử dụng biểu tượng trong suốt:

[image: image38.png]



Biểu tượng 

“không trong suốt”


[image: image39.png]



Biểu tượng 

“trong suốt”

*. Củng cố dặn dò (5’):
	- G yêu cầu H trả lời

- 2H nêu quy trình thực hiện

- H nhận xét - G đánh giá.

- G cùng H nhắc lại cách chọn một phần hình vẽ.

- H lắng nghe, quan sát G.

- 2H nhắc lại.

- G nêu các bước thực hiện để sao chép được một phần hình vẽ

- H lắng nghe.

- 2H nhắc lại.

- G làm mẫu.

- H cả lớp quan sát.

- GV giới thiệu với H 2 kiểu sao chép hình.

    + Sao chép vói biểu tượng“Trong suốt”.

    + Sao chép cả hình nền.

- H quan sát H38.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- HS làm theo.

- Cả lớp ghi nhớ.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

                                                  Ngày soạn:     5/10/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 12: SAO CHÉP HÌNH  

A- MỤC TIÊU

- H biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc trên máy tính.

- Thực hiện được thao tác sao chép một phần hình vẽ.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, yêu thích các ứng dùng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

- Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ chiếc tivi.

I. Bài mới: (30’)
4. Thực hành:

- T1: sao chép các quả nho để được chùm nho (H43)

- T2: Sử dụng biểu tượng trong suốt để sao chép như H41

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- G yêu cầu H trả lời

- 2H nêu quy trình thực hiện

- H nhận xét - G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************

                                                                Ngày soạn:     5/10/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 11: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ 

A- MỤC TIÊU

- H nhận biết được công cụ viết chữ lên tranh [image: image40.png]


.  H biết các thao tác để viết chữ lên tranh.

- H phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh: trong suốt và không trong suốt

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

- Cách sử dụng bình xịt màu, tác dụng của bình xịt màu.

II. Bài mới:(30’)

 1. Làm quen với công cụ viết chữ:

   - Chọn công cụ viết chữ  
[image: image41.png]


.

   - Nháy chuột vào vị trí muốn viết chữ, trên hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ.

   - Gõ chữ vào khung (H26)

   - Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc.


[image: image42.png]



Khung chữ

2. Chọn chữ viết:


[image: image43.png]s

| [westem





  

  phông chữ      cỡ chữ                   kiểu chữ

3. Hai kiểu viết chữ lên tranh:

Biểu tượng 

“không trong suốt”


[image: image44.png]



Biểu tượng 

“trong suốt”

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiệu cho các em làm quen với công cụ viết chữ trên hộp công cụ.

- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện .

- H – cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại công cụ viết chữ và các bước thực hiện xịt màu.

- H – cả lớp ôn lại.

- G cho H quan sát H27 – SGK.

- G hướng dẫn cách chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.

- H quan sát – lắng nghe.

- GV giới thiệu với H 2 kiểu viết chữ lên tranh.

    + Viết chữ với biểu tượng“Trong suốt”.

    + Viết chữ có “Không trong suốt”.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- HS làm theo.

- Cả lớp ghi nhớ.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


*******************************************************
                                                                Ngày soạn:     5/10/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 12: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ 

A- MỤC TIÊU

- H nhận biết được công cụ viết chữ lên tranh [image: image45.png]


. H biết các thao tác để viết chữ lên tranh.

- H phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh: trong suốt và không trong suốt

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

- Cách sử dụng bình xịt màu, tác dụng của bình xịt màu.

II. Bài mới:(30’)

 4. Thực hành:

 - TH:Dùng các công cụ thích hợp để vẽ bức tranh “Giấc mơ gấu con” như hình mẫu H29-SGK – Tr27.

 *. Củng cố dặn dò (5’):
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

   Ngày  6  tháng  10   năm  2017
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*************************************************
TuÇn 7


              Ngày soạn:    12/10/2017
                                          Ngày giảng: 3: ……………………
Ch¬I cïng m¸y tÝnh

TiÕt 13+14: Trß ch¬I Sticks

A. Môc tiªu

- Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột: nhanh vµ chÝnh x¸c.

- Phát triển t­ duy logic, rÌn tư duy biÕt ®Ò ra chiÕn thuËt ®Ó th¾ng m¸y tÝnh.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	
Néi dung 
	C¸ch thøc tiÕn hµnh

	I.  KiÓm tra bµi cò: (3’)

Nªu c¸ch khëi ®éng trß ch¬i Dots? C¸ch ch¬i?

II. Bµi míi (35’)

TiÕt 1

1. Khởi động trò chơi

· Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
[image: image46.png]



2.Quy tắc chơi

Nh¸y chuét nhanh vµ chÝnh x¸c ®Ó lµm biÕn hÕt que.

KÕt thóc l­ît ch¬i, chän Yes ®Ó tiÕp tôc, chän No ®Ó tho¸t khái trß ch¬i.

TiÕt 2

Thùc hµnh ch¬i

* Cñng cè dÆn dß (2’)
	GV giới thiệu trò chơi, hướng dẫn học sinh khởi động trò chơi.

C¸ch ch¬i:

- C¸c que cã c¸c mµu kh¸c nhau xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh víi tèc ®é nhanh dÇn. Que xuÊt hiÖn sau cã thÓ ®Ì lªn que ®· cã. NÕu ®­a ®­îc con trá chuét vµo c¸c que  kh«ng bÞ que nµo ®Ì lªn, con trá chuét sÏ chuyÓn tõ mòi tªn thµnh h×nh dÊu céng. Khi ®ã nÕu nh¸y chuét th× que ®ã biÕn mÊt. V× vËy c¸c em cÇn nh¸y chuét nhanh vµ chÝnh x¸c ®Ó lµm biÕn mÊt hÕt que.NÕu em nh¸y chuét chËm, sè que sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu thªm. §iÒu ®ã chøng tá em ch­a sö dông chuét thµnh th¹o.

Thùc hµnh: Sau khi gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ch¬i xong lÇn l­ît cho häc sinh thùc hµnh.

 Tãm t¾t l¹i néi dung chÝnh


********************************************

                                                  Ngày soạn:     12/10/2017
                                                                      Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 13+14: VẼ HÌNH E-LÍP, HÌNH TRÒN

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng công cụ hình e-lip, hình tròn [image: image47.png]


để vẽ các hình e-líp, hình tròn.

- H biết kết hợp các hình e-lip, hình tròn với các nét vẽ khác để tạo được những hình vẽ thực hơn.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	 CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

- Hãy sao chép một quả táo thành 10 quả tao bằng cách nhanh nhất.

II. Bài mới: (30’)

Tiết 1
 1. Vẽ hình e-líp, hình tròn:

- Chọn công cụ 
[image: image48.png]


 trong hộp công cụ.

- Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình e-líp ở phía dưới hộp công cụ (H46).

- Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được hình em muốn thì thả nút chuột.

   2. Các kiểu vẽ hình e-líp:

Chỉ vẽ đường biên

Vẽ đường biên và tô màu bên trong

Chỉ tô màu bên trong


[image: image49.png]
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[image: image54.png]



Tiết 2

3. Thực hành:
- T1:Vẽ con cánh cam, kính mát (H50, 52)

- T2: Vẽ các hình bằng những công cụ thích hợp H53

*. Củng cố dặn dò (5’)
	- G yêu cầu H thực hiện trên máy

- H thực hiện đúng quy trình

- H nhận xét - G đánh giá.

- G giải thích để H có thể hiểu sơ bộ về hình e-líp.

- G hướng dẫn cho H các bước để vẽ được hình e-líp, hình tròn.

- H lắng nghe, quan sát G.

- 2H nhắc lại.

- GV giới thiệu với H ba kiểu vẽ hình e-líp.

    + Tác dụng của các kiểu vẽ.

    + Kết quả khi chọn các nét vẽ.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- HS làm theo.

- Cả lớp ghi nhớ.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


**************************************

                                                              Ngày soạn: 12/10/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 13+14: TRAU CHUỐT HÌNH VẼ

A- MỤC TIÊU

- H biết thêm  công cụ nhằm giúp tinh chỉnh hình vẽ, phóng to [image: image55.png]


, hiển thị bức tranh dưới dạng lưới.

- H biết thêm các công cụ nhằm giúp tạo những hình mới do biến đổi hình ban đầu qua một phép biến hình: phép đối xứng trục, phép quay, ...

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

- Cách viết chữ lên hình vẽ

II. Bài mới:(30’)

TIẾT 1

 1. Công cụ phóng to hình vẽ:

   - Chọn công cụ phóng to hình vẽ
[image: image56.png]


.

   - Chọn 2x, 6x hoậc 8x hoặc nháy chuột vào hình vẽ.


[image: image57.png]



sau khi phóng to hình


[image: image58.png]



hình ban đầu

Để đưa hình vẽ về hình dạng cũ ta cũng chọn công cụ 
[image: image59.png]


 sau đó tick lên hình vẽ.

2. Hiển thị bức tranh dưới dạng lưới:

View/ Show Grid


[image: image60.png]



Sau khi phóng to và hiên thị lưới


[image: image61.png]



hình ban đầu

  3. Lật và quay hình vẽ:

- Dùng công cụ chọn để chọn hình.

- Chọn Image–> Flip/Rotate....
- Chọn kiểu lật, quay mà em muốn thực hiện.

    + Flip horizontal: lật theo chiều nằm ngang

    + Flip vertical: lật theo chiều thẳng đứng.

    + Rotate by angle: quay một góc 90o hoặc 180o hoặc 270o 

TIẾT 2

4. Thực hành:

 - TH:Dùng phương pháp lật thích hợp để được những hình như H 33.

5. Củng cố dặn dò (5’):
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiệu cho các em làm quen với công cụ phóng to hình vẽ trên hộp công cụ.

- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện .

- H - cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại công cụ phóng to hình vẽ và các bước thực hiện.

- H - cả lớp ôn lại.

- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện .

- H - cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại công cụ phóng to hình vẽ hiển thị dưới dạng lưới và các bước thực hiện

- G giới thiệu cho các em làm quen với các phương pháp lật và quay hình.

- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện .

- H – cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại các phương pháp lật và quay hình.

- H – cả lớp ôn lại.

     G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.


KÝ DUYỆT 

Ngày  13    tháng   10   năm 2017
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TuÇn 8
                                                    Ngày soạn:  19/10/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 15+16: ÔN TẬP

A- MỤC TIÊU


- Ôn tập cho học sinh kiến thức đã học về máy tính, bàn phím, chuột. Ôn lại cách chơi các trò chơi luyện tập sử dụng bàn phím và chuột
- Học sinh phân biệt được các dạng thông tin mà các em vẫn tiếp xúc. Nắm được cách sử dụng bàn phím, chuột.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  

Kết hợp trong quá trình ôn tập

I. Bài mới: (35’)

TIẾT 1
- Ôn tập bài 1, bài 2, bài 3

Câu hỏi: Máy tính có mấy bộ phận, đó là những bộ phận nào?

Máy tính có 4 bộ phận chính

     + Màn hình

     + Thân máy tính

     + Bàn phím

     + Chuột

Câu hỏi: Em hãy nêu tư thế ngồi học với máy tính?

- Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, không nhìn quá lâu vào màn hình.

- Khoảng cách giữa mắt và màn hình từ 50-80cm.....

Câu hỏi:  Bàn phím có các hàng phím chính nào? Em hãy gọi tên các hàng phím đó
- Hàng phím cơ sở

- Hàng phím trên

- Hàng phím dưới

Câu hỏi: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? 
- Di chuyển chuột

- Nháy chuột

- Nháy đúp chuột

- Kéo thả chuột

TIẾT 2

Ôn tập các trò chơi:

Câu hỏi: Em hãy nêu cách chơi trò chơi Block
- Lật liên tiếp được hai hình giống nhau thì hai hình đó sẽ biến mất khỏi màn hình.

- Làm mất hết các hình trong thời gian ngắn nhât

Câu hỏi: Em hãy nêu cách chơi trò chơi Dots

Nhấn chuột vào giữa hai điểm đen.
Câu hỏi: Em hãy nêu cách chơi trò chơi Sticks

​ - Nháy chuột nhanh và chính xác để làm biến mất các que.
*. Củng cố dặn dò (5’):
	Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi
Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức

Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức
Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức
Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức
Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức

Hs: ôn lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Hs khác nhận xét.

Gv củng cố chốt kiến thức


********************************************

                                                  Ngày soạn: 19/10/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

TiÕt 15+16: VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng công cụ cọ vẽ [image: image62.png]


 và bút chì [image: image63.png]


 để vẽ các hình tự do.

- H biết kết hợp các công cụ khác để vẽ thành bức tranh hoàn chỉnh.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

- Hãy vẽ chiếc đồng hồ của em.

I. Bài mới: (30’)

TIẾT 1
 1. Vẽ bằng cọ vẽ:

- Chọn công cụ [image: image64.png]


  trong hộp công cụ.

- Chọn màu vẽ

- Chọn nét vẽ ở dưới hộp công cụ (H55)

- Kéo thả chuột để vẽ.

 2. Vẽ bằng bút chì:

- Chọn công cụ [image: image65.png]


 trong hộp công cụ.

- Chọn màu vẽ

- Kéo thả chuột để vẽ.

  * Phân biệt sự khác nhau của cọ vẽ và bút chì.

TIẾT 2

3. Thực hành:

- T1: Vẽ cây thông (H56)

- T2: Sử dụng công cụ cọ vẽ và các công cụ thích hợp để vẽ được bức tranh phong cảnh giống H58

*. Củng cố dặn dò (5’):
	- G yêu cầu H thực hiện trên máy

- H thực hiện đúng quy trình

- H nhận xét - G đánh giá.

- G hướng dẫn cho H các bước để sử dụng cọ vẽ một cách thành thạo

- H lắng nghe, quan sát G làm mẫu.

- 2H nhắc lại.

- 1H nhận xét.

- G hướng dẫn cho H các bước để sử dụng bút chì một cách thành thạo

- H lắng nghe, quan sát G làm mẫu.

- 2H nhắc lại.

- 1H nhận xét.

- G yêu cầu H phân biệt giữa hai công cụ cọ vẽ và bút chì.

- Cả lớp ghi nhớ.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


**********************************
                                                              Ngày soạn: 19/10/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

TiÕt 15+16: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- H làm các bài thực hành nhằm ôn luyện các công cụ đã học.

- H có thể vẽ hoàn chỉnh một bức tranh bằng những công cụ khác nhau.

- Duy trì niềm vui thích làm việc tiếp tục với Paint sau khi kết thúc chương trình.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)    

- Nêu những công cụ đã được học trong chương 2.

II. bài mới(30’)

Tiết 1:  Ôn tập: 

- Bình xịt màu.

- Viết chữ lên hình vẽ.

- Trau chuốt hình vẽ 

Tiết 2

1. Thực hành:

 - TH1:Dùng các công cụ của Paint phối hợp để vẽ một bàn tiệc có bày các ly kem.

- TH2: Vẽ bức tranh phong cảnh quê hương em.

[image: image66.png]Jl“




2. Củng cố dặn dò (5’):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- H nhắc lại nội dung kiến thức đã học trong chương.

   + Bình xịt màu.

   +Viết chữ lên hình vẽ.

   + Trau chuốt hình vẽ 

- H - cả lớp lắng nghe.

- G củng cố lại một lần nữa kiến thức.

- H - cả lớp ôn lại.

 - G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

Ngày    20  tháng  10   năm  2017
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***********************************************
TUẦN 9

                   Ngày soạn: 26/10/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 17+18: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- H biết sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kĩ năng tổng hợp để thực hành.

          - Sử dụng thành thạo các thao tác dùng bàn phím, chuột

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

 B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

Kết hợp trong quá trình học bài mới
II. Ôn tập: (30’)

Tiết 1

- Thực hành các thao tác cơ bản của bàn phím và chuột. 

Tiết 2
Thực hành 3 trò chơi đã học. 
* Củng cố dặn dò.
	- HS thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Chia từng nhóm thực hành với bàn phím và chuột

- HS nhận xét trong nhóm

- GV chốt lại. Rút kinh nghiệm cho học sinh.

- HS thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Chia từng nhóm thực hành với bàn phím và chuột

- HS nhận xét trong nhóm

- GV chốt lại. Rút kinh nghiệm cho học sinh.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


********************************************
                  Ngày soạn: 26/10/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 17+18: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU


- HS nắm được các nội dung kiến thức đã học

- H biết sử dụng các công cụ đã học, vận dụng các kĩ năng tổng hợp để vẽ hình.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)   

- Hãy nhắc lại nội dung kiến thức đã học trong chương  Em tập vẽ

II. Ôn tập: (30’)

Tiết 1

    Hình vẽ gồm các nét vẽ và màu tô. Trước khi vẽ em cần quan sát thật kĩ hình mẫu (hoặc mẫu vật) để xác định:

   + Hình vẽ có những nét cơ bản nào?

   + Sử dụng công cụ gì để vẽ những nét đó?

   + Dùng màu nào để tô?

   + Các phần nào có thể sao chép được?

1. Thực hành:

- T1: Vẽ và tô màu bông hoa theo mẫu H65.

Tiết 2

- T2: Dùng các hình e-lip để tạo phác hoạ rồi vẽ con chim dựa trên phác hoạ đó như minh hoạ H66.

- TH3: Em hãy vẽ hình một quả táo và sao chép thành nhiều quả táo khác nhau.

*. Củng cố dặn dò (5’):

	- H nhắc lại nội dung.

- H nhận xét.

- G củng cố lại kiến thức đã học.

- H chia ra các nhóm cùng nhau thảo luận: Làm thế nào để vẽ hoàn chỉnh một bức tranh cơ bản nhất?

- Đại diện các nhóm trả lời.

- G củng cố lại.

- H cả lớp lắng nghe.

- G một lần nữa nhắc lại  cách quan sát và cách vẽ một bức tranh hoàn chỉnh.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- H thực hành theo nhóm.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


*************************************
                               Ngày soạn: 26/10/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 17+18: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- H tiếp tục làm các bài thực hành nhằm ôn luyện các công cụ đã học.

- Duy trì niềm vui thích làm việc tiếp tục với Paint sau khi kết thúc chương trình.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra: (5’)    

- Nêu lại những công cụ đã được học trong chương 2.

II. Thực hành:(30’)

1. Bài tập:

Tiết 1

 - TH1: Dùng các công cụ của Paint phối hợp để vẽ ngôi trường của em

Tiết 2

- TH2: Vẽ bức tranh chúng em làm vệ sinh 

*. Củng cố dặn dò (5’):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- H - cả lớp ôn lại.

 - G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT

Ngày   27   tháng  10   năm  2017
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TUẦN 10
                  Ngày soạn: 3/11/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
EM TẬP GÕ BÀN PHÍM

TiÕt 19+20: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

A. Môc tiªu

· Học sinh biết lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tầm quan trọng của cách đặt đúng ngón tay trên bàn phím.
· Đặt đúng ngón tay tại hàng cơ sở. Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ bàn phím. 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	I. Kiểm tra bài cũ

Không kiểm tra

II. Bài mới (35’)

Tiết 1

1.Cách đặt tay trên bàn phím.

- Tại hàng cơ sở: Đặt ngon trỏ của tay trái lên phím F (có gai), các ngón còn lại đặt lên các phím A S D.

- Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J, các ngón còn lại của tay phải đặt lên các phím K L ;
2.Cách gõ các phím ở hàng cơ sở.

- Mỗi ngón tay chỉ gõ các phím như đã hướng dẫn.

- Ngón trỏ tay trái đưa sang bên phải gõ phím: G

- Ngón trỏ tay phải đưa sang bên trái gõ phím H. 

- Hai ngón tay cái được dùng để gõ phím cách.

Chú ý: Sau khi gõ xong các phím G hoặc H phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng là F hoặc J.

* Củng cố- dặn dò

	GV: cho học sinh quan sát lại bàn phím và giới thiệu khu vực chính của bàn phím.

Yêu cầu học sinh xác định đúng: tay trái, tay phải... hướng dẫn học sinh phân biệt các ngón của từng bàn tay: ngón út, ngón áp út, ngón giữa,....

? Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.

GV so sánh hai cách gõ: 10 ngón và mổ cò.

? Cách gõ nào nhanh hơn

?  Cách gõ nào chính xác hơn

GV giới thiệu cách đặt tay, cách gõ trên bàn phím với hàng phím cơ sở.

Quy tắc gõ.

Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại quy tắc gõ mười ngón.


********************************************

    Ngày soạn: 3/11/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

CHƯƠNG 3: EM TẬP GÕ 10 NGÓN

Tiết 19+20: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN?

A- MỤC TIÊU

- Ôn tập và nhắc lại kiến thức và quy tắc gõ bàn phím đã học từ Quyển 1: học cách đặt tay và gõ phím của hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới và hàng phím số.  Học sinh sử dụng được phần mềm Mario để tự tiến hành các bài luyện gõ phím bằng 10 ngón, mức 1.
- Học sinh bước đầu hiểu được ý nghĩa và lợi ích của kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(3’)    

- Bàn phím  có mấy hàng phím ? nhắc lại hàng phím cơ sở?

II. Bài mới:(35’)

Tiết 1

 1. Lợi ích của việc gõ 10 ngón:

   - Nhanh và chính xác, tiết kiệm thời gian.

2. Hướng dẫn cách gõ:

        - Tư thế.

        - Bàn phím
   - Quan sát H76 - H 77

 Tiết 2

3. Thực hành:

- Student nhập tên H.

- Lesson(All keyboard( Enter

* Củng cố dặn dò (2’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiệu và chỉ ra lợi ích của việc gõ 10 ngón.

- Để gõ được 10 ngón phải luyện như thế nào?

- G Cho H làm quen với phần mềm Mario

- G làm việc với MT phải đúng tư thế.

- Bàn phím  có 5 hàng phím chính.

- Gõ kí tự trên sử dụng phím Shifh.

- Xuống dòng: Enter 

- Cho H quan sát SGK Hình 76-77, hướng dẫn cách đặt tay.

H: nhắc lại cấu tạo của bàn phím và cách gõ.

- G: chia H thành nhóm

- H lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




********************************************
                                                              Ngày soạn: 3/11/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG 3: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH

Tiết 19+20: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5

A- MỤC TIÊU

- H hiểu công cụ và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ bàn phím.

- Thông qua các trò chơi học sinh hiểu và rèn luyện được kĩ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(3’)    

H nhắc lại nội dung đã học ở chương Em tập vẽ

II. Bài mới:(35’)

1. Giới thiệu phần mềm Cùng học toán 5

   - Giúp ôn luyện và làm bài tập môn Toán theo chương trình SGK.

  - Luyện sử dụng chuột và các thao tác giao tiếp, hội thoại với máy tính.

2. Màn hình làm việc của phần mềm: 


[image: image67.png]



- Nháy chuột lên biểu tượng 
[image: image68.png]



 - Nháy chuột tại vị trí bắt đầu

 3. Các nút lệnh điều khiển:


[image: image69.png]



Đóng cửa sổ

Làm lại từ đầu

Kiểm tra KQ

Trợ giúp

Làm bài khác

4. Kết thúc ôn luyện:

- Muốn dừng chương trình nháy nút 
[image: image70.png]



Tiết 2

5. Thực hành:

 - TH1:  So sánh số thập phân.

 - TH2: Cộng, trừ 2 số thập phân.

* Củng cố dặn dò (2’):
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

 G giới thiệu cho các em làm quen với phần mềm Cùng học toán 5

- G giới thiệu màn hình làm việc của phần mềm Cùng học toán 5.
- G lần lượt hướng dẫn H các bước thực hiện để khởi động chương trình.

- H – cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại  các bước thực hiện.

- H – cả lớp ôn lại.

- G giới thiệu các nút lệnh để điều khiển trong quá trình làm bài tập

- G giới thiệu tỉ mỉ.

- H – cả lớp quan sát, lắng nghe.

- G làm minh họa để H quan sát.

- H nhắc lại các nút lệnh

- H - cả lớp ôn lại.

- Để thoát khỏi chương trình làm việc G hướng dẫn H cách thoát.

    - G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hành theo sự hướng dẫn của G.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

Ngày  3  tháng  11   năm  2017
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................********************************************

TUẦN 11
                  Ngày soạn: 9/11/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 21+22: EM TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN

A. Môc tiªu

-Kiến thức:

     + Tầm  quan trọng cuả cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. 

     +Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở , hàng trên

     +Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ bằng 10 ngón.

-Kĩ năng:

     +Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.

-Thái độ: Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	I. Kiểm tra bài cũ

II. Bài mới (35’)

Tiết 1

1. Cách đặt tay trên bàn phím

- Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím ở hàng cơ sở.

2.Cách gõ

- Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím ở hàng trên. Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.

Tay trái:

- Ngón út vươn lên gõ phím: Q

- Ngón áp út vươn lên gõ phím: W

- Ngón giữa vươn lên gõ phím: E

- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: R và T

Tay phải

- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: Y và U

- Ngón giữa vươn lên gõ phím: I

- Ngón áp út vươn lên gõ phím: O

- Ngón út vươn lên gõ phím: P
	GV: ? Nêu quy tắc gõ các phím ở hàng cơ sở.

- HS trả lời

GV: ? Nêu tên hai phím có gai trên hàng phím cơ sở

- HS trả lời.

GV: Cho học sinh nhận biết lại tên các ngón tay trên hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gõ mười ngón.

GV: hướng dẫn nguyên tắc di chuyển ngón tay để gõ hàng phím trên. Giáo viên gõ làm mẫu trên sơ đồ bàn phím. 

Quy tắc gõ.

Hướng dẫn học sinh cách gõ từng ngón tay vào phím chứa kí tự chữ cần thiết, ví dụ: muốn gõ chữ Q hãy tìm vị trí chữ Q trên bàn phím, xác định ngón út của tay trái (học sinh giơ ngón út của tay trái) và dùng ngón út của tay trái  vươn lên gõ (ấn) vào chữ Q. 

	Tiết 2
	

	*.Khëi ®éng MARIO

- Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng PM ë mµn h×nh nÒn

*.  LuyÖn tËp chÝnh x¸c theo mÉu
	Thùc hµnh:

- GV ®Æt biÓu t­îng cho PM ë mh nÒn

- YCHS khëi ®éng PM, vµ luyÖn gâ theo mÉu cña PM

	Thùc hµnh:

a. Chän bµi

TËp gâ c¸c phÝm ë hµng cơ sở và hàng trên

B1: Nh¸y chuét t¹i môc Lessons.

B2: Nh¸y chuét t¹i môc Add Top Row

B3: Nh¸y chuét lªn khung tranh sè 1.

b. TËp gâ

LÇn l­ît gâ c¸c phÝm xuÊt hiÖn trªn ®­êng ®i cña Mario.

Chó ý: HS gâ theo ngãn tay ®­îc t« mµu ë phÝa d­íi mµn h×nh.

c. KÕt qu¶

Sau khi gâ hÕt thêi gian quy ®Þnh, trªn mµn h×nh sÏ hiÖn b¶ng th«ng b¸o.

Keys Typed: Sè phÝm ®· gâ

Errrors: Sè phÝm gâ sai.

d. TiÕp tôc hoÆc kÕt thóc.

Nh¸y chuét lªn «  Next ®Ó luyÖn tËp tiÕp

Nh¸y chuét lªn « Menu ®Ó quay vÒ mµn h×nh chÝnh.

NhÊn phÝm ESC nÕu muèn kÕt thóc bµi tËp gâ gi÷a chõng.

*. Củng cố dặn dò
	GV h­íng dÉn häc sinh gâ víi phÇn mÒm Mario

GV lµm mẫu để học sinh quan sát.

Hs thực hanh.

GV quan sãt học sinh thực hµnh, kịp thời uốn nắn những lỗi sai mµ học sinh thường gặp phải.

GV giải đ¸p c¸c thắc mắc của học sinh.

- Tóm tắt nội dung bài học. 
- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành


********************************************

                  Ngày soạn: 9/11/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 21+22: GÕ TỪ ĐƠN GIẢN

A- MỤC TIÊU

- H hiểu được khái niệm từ trong khi gõ văn bản. 

- Thông qua các trò chơi H hiểu và rèn luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:    

- Thao tác khởi động phần mềm Mario

II. Bài mới:

Tiết 1

 1. Giới thiệu.

 2. Gõ từ:

Fad  ( Fast

        - Gõ từ chữ cái đúng theo trật tự.

        - Giữa các từ là dấu cách.

Tiết 2

3. Thực hành: 

   - Mario ( Lessons ( Homerow Only ( Enter.

  - Student ( New ( đặt tên ( Enter ( Chọn nhân vật ( Done ( tìm đến khung tranh 1

* Lưu ý: Muốn tìm đến khung tranh số 2, 3, 4 không đặt tên người chơi. 

* Củng cố dặn dò:


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

· G hướng dẫn cách gõ 1 từ đơn giản theo trật tự

· G: lưu ý H sau khi gõ các ngón tay lại trở về vị trí cũ (hàng phím cơ sở)

       + Cửa sổ làm việc.

       + Các nút lệnh – chức năng.

- G: chia H thành nhóm

- H lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G

- H: thực hiện các phép tính đã được cài đặt trên Máy tính.

- G: Quan sát, hướng dẫn những học sinh còn lúng túng

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.




********************************************

Ngày soạn: 9/11/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 21+22: HỌC XÂY LÂU ĐÀI TRÊN CÁT 

BẰNG PHẦN MỀM SAND CASTLE BUILDER

A- MỤC TIÊU

- H hiểu được ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm Sand Castle Builder (Xây lâu đài trên cát) là xây dựng các công trình kiến trúc, các toà lâu đài dựa trên các công cụ và nguyên liệu sẵn có. H hiểu và có khả năng quan sát, phát huy tính sáng tạo trong việc lắp ghép, xây dựng, thiết kế các toà nhà, lâu đài cho riêng mình.

- Phần mềm cũng rèn luyện kĩ năng thao tác với chuột trong khi hội thoại với máy tính.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:
H nhắc lại nội dung bài học trước
II. Bài mới:

Tiết 1:

 1. Giới thiệu phần mềm:

     Sand Castle Builder là phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hấp dẫn và thu vị. Giúp thiết kế và xây dựng nên các lâu đài, thành luỹ ... 

2. Khởi động phần mềm Sand Castle Builder 

   - Nháy chuột lên biểu tượng 
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  - Nháy chuột tại vị trí Play Sand Castle Builder 

  - Màn hình làm việc chính

- Các công cụ làm việc chính
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- Kết thúc làm việc nhấn Exit

Tiết 2:

 3. Thực hành:

- Lần lượt thực hành trên máy

*. Củng cố dặn dò):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiệu cho các em phần mềm Sand Castle Builder 
- H cả lớp lắng nghe.

- G hướng dẫn cho H cách khởi động phần mềm và các nút lệnh để điều khiển trong quá trình xây lâu đài trên cát.

- G tiếp tục hướng dẫn H làm các thao tác cơ bản.

- H quan sát và làm quen với màn hình làm việc của chương trình.

- G giới thiệu tỉ mỉ các công cụ làm việc chính.

- H quan sát hình vẽ trong SGK.

- G hướng dẫn H cách thoát khỏi chương trình làm việc

- H nhắc lại các công cụ làm việc chính.

- G chia H thành từng nhóm.

- H lần lượt thực hiện trên máy.

- G hướng dẫn H tỉ mỉ.

- G quan sát, giúp đỡ H còn lúng túng.

- G nhận xét, tuyên dương nhóm TH tốt, cá nhân có lâu đài đẹp và sáng tạo.

- H nhắc lại nội dung bài.

- G nhận xét giờ học.

- H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

Ngày    10  tháng  11   năm  2017
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TUẦN 12
               Ngày soạn: 16/11/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 23+24: EM TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI

A. Môc tiªu

-Kiến thức:

+ Tầm  quan trọng cuả cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. 

+ Học sinh nắm được cách đưa các ngón tay xuống để gừ cỏc phím ở  hàng phím dưới

+Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở , hàng trên, hàng dưới

+Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ bằng 10 ngón.

-Kĩ năng:

+Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.

+Sử dụng 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng dưới, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh.

+Sử dụng phần mềm Mario để gõ các phím  đơn giản.

-Thái độ: Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	I. KiÓm tra bµi cò.

II. Bài mới
Tiết 1
1. Cách đặt tay trên bàn phím

- Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím ở hàng cơ sở.

2.Cách gõ
 - Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím ở hàng dưới. Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.

Tay trái:

- Ngón út đưa xuống gõ phím: Z

- Ngón áp đưa xuống gõ phím: X

- Ngón giữa đưa xuống gõ phím: C

- Ngón trỏ đưa xuống gõ phím: V và B

Tay phải

- Ngón trỏ đưa xuống gõ phím: N và M

- Ngón giữa đưa xuống gõ phím:  ,

- Ngón áp út đưa xuống gõ phím: .

- Ngón út đưa xuống gõ phím: /


	GV: ? Nêu quy tắc gõ các phím ở hàng phím trên.

- HS trả lời

GV: ? Nêu tên hai phím có gai trên hàng phím cơ sở

- HS trả lời.

GV: Cho học sinh nhận biết lại tên các ngón tay trên hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gõ mười ngón.

GV: hướng dẫn nguyên tắc di chuyển ngón tay để gõ hàng phím dưới. Giáo viên gõ làm mẫu trên sơ đồ bàn phím. 

Quy tắc gõ.

Hướng dẫn học sinh cách gõ từng ngón tay vào phím chứa kí tự chữ cần thiết, ví dụ: muốn gõ chữ Z hãy tìm vị trí chữ Z trên bàn phím, xác định ngón út của tay trái (học sinh giơ ngón út của tay trái) và dùng ngón út của tay trái  đưa xuống gõ (ấn) vào chữ Z.

	Tiết 2

- Quan s¸t h×nh 53 s¸ch gi¸o khoa trang 47.

-Sau khi gâ xong 1 phÝm ph¶i ®­a ngãn tay trë l¹i phÝm xuÊt ph¸t t­¬ng øng ë hµng c¬ së.

-Më m¸y tÝnh ch¹y phÇn mÒm Word

TËp gâ bµi th¬ sau:

Canh buom vang

C¸nh buom la canh buom vang

Bay tu gian muop bay sang gian bau

The roi chang biet bay dau

Chi con tham tham mot mau troi xanh

* Củng cố dặn dò
	Thùc hµnh: GV h­íng dÉn

Nh¾c l¹i c¸ch gâ: 

-§Æt tay trªn bµn phÝm: C¸c ngãn tay vÉn ®Æt lªn c¸c phÝm xuÊt ph¸t ë hµng c¬ së.

-C¸ch gâ: C¸c ngãn tay sÏ ®­a xuèng ®Ó gâ c¸c phÝm hµng d­íi nh­ m« t¶ h×nh 53.

b. Ho¹t ®éng 2: GV h­íng dÉn.

Thùc hµnh : Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng Word 
[image: image73.png]



TËp gâ c¸c phÝm ®· häc. Gâ phÝm  c¸ch sau khi gâ 1 sè phÝm.

Tóm tắt nội dung bài học. 
Học lần lượt theo các ngón tay.


********************************************

                         Ngày soạn: 16/11/2017
                                                                               Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                         4B: ……………………

Tiết 23+24: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT

A- MỤC TIÊU

- H nắm được chức năng và cách nhấn giữ phím Shift bằng ngón tay út khi tập gõ bằng 10 ngón.

- HS sử dụng thành thạo phím shift

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  

- Hàng phím số

II. Bài mới:

1. Cách gõ:

        - Vị trí phím Shift

        - Cách gõ: Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ phím  chính (Tổ hợp phím)

            * Ví dụ: Shift + A

 2. Mario:

      Lesson ( All Keyboard ( K2 ( Enter

Tiết 2:

3. Thực hành: 

- Thực hiện trên phần mềm Mario

*. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-  G Giới thiệu bằng lời.

- G Chỉ ra vị trí phím Shift trên bàn phím.

· H chỉ lại – Cả lớp quan sát và nhận xét.

· G Hướng dẫn cách gõ 

· H Làm mẫu

· G Đưa ví dụ.

- G hướng dẫn H chọn bài gõ trong Mario

- H quan sát G làm mẫu

- H ghi nhớ.

-    G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn H còn lúng túng

· G biểu dương nhóm và cá nhân thực hành tốt, đúng quy tắc gõ phím.

-  H nhắc lại nội dung bài

· H thoát chương trình – tắt máy.

· G nhận xét giờ học 


********************************************

Ngày soạn: 16/11/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 23+24: LUYỆN TẬP NHANH TAY TINH MẮT 

VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES

A- MỤC TIÊU

- H sinh hiểu được các chức năng chính của phần mềm và có thể thao tác thành thạo với trò chơi chính của phần mềm  là nhận biết các vị trí  khác nhau giữa 2 bức tranh.

- H rèn luyện kỹ năng quan sát nhanh tay, nhanh mắt để hoàn thành trong một thời gian nhất định
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

- Phần mềm cùng học toán 5

II. Bài mới:

Tiết 1:

 1. Giới thiệu phần mềm, và biểu tượng 
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 trên màn hình.

 2. Các thao tác khởi động phần mềm:

      + Giao diện cửa sổ

      + Các thao tác:

* Cách 1:  Chọn  F2 ( New.

* Cách 2: Game ( Start New game.

F3: trợ giúp

F4: Stop.

Thoát chương trình: ESC

Tiết 2

3. Thực hành:

* Củng cố dặn dò:
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

· G: Giới thiệu với H về phân mềm và biểu tượng trên màn hình.

- G giới thiệu với H màn hình làm việc của The MonKey Eyes 

· G: hướng dẫn các thao tác.

+ Bắt đầu?

+ Trợ giúp?

+Tạm dừng?

      G: Cho H cả lớp quan sát SGK.

· H: Theo dõi G hướng dẫn.

· G: Làm mẫu.

· G hướng dẫn cách trợ giúp, thoát chương trình làm việc.

· G: Chia H thành nhóm.

· H: Lần lượt thực hành.

· G: Quan sát – Hướng dẫn.

· G: Tổ chức thi giữa các nhóm 

· Tuyên dương cá nhân, nhóm có thành tích cao. 

 - H nhắc lại nội dung bài.

 - G nhận xét giờ học.

 - H tắt máy.


KÝ DUYỆT 

Ngày   10  tháng  11  năm  2017
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
**************************************

TUẦN 13
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 25+26: EM TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG SỐ

A. Môc tiªu

· Học sinh nắm được cách gõ hàng phím số 

· Đặt đúng ngón tay tại hàng cơ sở.Rèn kĩ năng  học gõ mười ngón.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	I. KiÓm tra bµi cò.


II. Bài mới
Tiết 1: 
1.Cách đặt tay trên bàn phím

- Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím ở hàng cơ sở.

2.Cách gõ

- Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím ở hàng số. Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.

Tay trái:

- Ngón út vươn lên gõ phím: 1

- Ngón áp út vươn lên gõ phím: 2

- Ngón giữa vươn lên gõ phím: 3

- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: 4 và 5

Tay phải

- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: 6 và 7

- Ngón giữa vươn lên gõ phím: 8

- Ngón áp út vươn lên gõ phím: 9

- Ngón út vươn lên gõ phím: 0

Tiết 2

-Më m¸y tÝnh ch¹y phÇn mÒm Word

Tập gõ các số ở hàng phím số theo hướng dẫn vừa học
* Củng cố dặn dò
	GV: ? Nêu quy tắc gõ các phím ở hàng trên.

- HS trả lời

GV: Nhận xét

Rút ra kl: Cách gõ các phím ở hàng số giống với cách gõ các phím ở hàng trên. 

Chỉ khác ở chỗ với hàng số chúng ta cần vươn tay cao hơn.

GV: hướng dẫn chi tiết nguyên tắc di chuyển ngón tay để gõ hàng phím hàng số. Vì đây là hàng phím cao nhất trong khu vực phím chính. Giáo viên gõ làm mẫu trên sơ đồ bàn phím. 

Quy tắc gõ.

Hướng dẫn học sinh cách gõ từng ngón tay vào và dùng ngón út của tay trái  vươn lên gõ (ấn) vào phím số 1.

· G: Chia H thành nhóm.

· H: Lần lượt thực hành.

· G: Quan sát – Hướng dẫn.

· G: Tổ chức thi giữa các nhóm 

· Tuyên dương cá nhân, nhóm có thành tích cao. 

 - H nhắc lại nội dung bài.

 - G nhận xét giờ học.

 - H tắt máy.




********************************************

                                                Ngày soạn: 23/11/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 25+26: ÔN LUYỆN GÕ

A- MỤC TIÊU

- Ôn luyện cách gõ các từ đơn giản có kết hợp phím Shift để gõ các chữ in hoa.

- Học sinh thực hiện được các thao tác tập luyện với phần mềm Mario để thực hiện các bài luyện tập mức 2 với bài luyện All Keyboard.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:   

- Khi nào cần thao tác với phím Shift

II. Ôn tập:

Tiết 1: Ôn tập:

- Quy tắc gõ 10 ngón.

- Gõ các từ đơn giản.

- Vị trí phím Shift (Cách gõ: Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ phím  chính )
* Mario:

      Lesson ( All Keyboard ( K2 ( Enter

Tiết 2:  Thực hành:

* Củng cố dặn dò (5’):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-  G cho H ôn lại các kiến thức đã học trong chương.

- H cùng nhau thảo luận và ôn tập.

· G Hướng dẫn lại cách gõ 

- H quan sát lắng nghe.

- H nêu cách chọn bài gõ trong Mario.

- H nhận xét.

- G nhận xét, đánh giá và hướng dẫn lại cách chọn bài gõ trong Mario.

- H quan sát G làm mẫu

- H ghi nhớ.

-    G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn H còn lúng túng

· G biểu dương nhóm và cá nhân thực hành tốt, đúng quy tắc gõ phím.

-  H nhắc lại nội dung bài

· H thoát chương trình – tắt máy.

· G nhận xét giờ học 


********************************************

Ngày soạn: 23/11/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

CHƯƠNG 4: EM TẬP GÕ 10 NGÓN

Tiết 25+26: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT

A- MỤC TIÊU

- Ôn tập và nhắc lại kiến thức, quy tắc gõ bàn phím đã học từ Quyển 1, Quyển 2: Học cách đặt tay và gõ phím của các hàng phím chính; cách gõ phím Shift và luyện tập gõ các từ ngắn bao gồm 2 – 3 kí tự.

- H sử dụng phần mềm Mario để tự tiến hành các bài luyện tậo gõ phím bằng 10 ngón, mức 1 và mức 2.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:    

- Nhắc lại kiến thức đã học.

II. Bài mới:

Tiết 1

1. Cách gõ.

- Ý nghĩa và cách gõ phím cách 

- Quy tắc gõ phím Shift 

2 . Luyện gõ trên Mario:

        * Luyện gõ từ thuộc hàng cơ sở.

Lesson (  Home Row Only.

        * Hàng phím trên:

Lesson ( Add Botton 
        - Cách gõ: Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift, đồng thời gõ phím  chính (Tổ hợp phím)

            * Ví dụ: Shift + A

Tiết 2

3. Thực hành: 

      Lesson ( All Keyboard ( K2 ( Enter

*  Củng cố dặn dò :

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

· G Chỉ ra vị trí phím Shift trên bàn phím.

· H chỉ lại – Cả lớp quan sát và NX

· G Hướng dẫn cách gõ 

· H Làm mẫu

· G Đưa ví dụ.

-    G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.

-  H: nhắc lại nội dung bài

-  H: thoát chương trình – tắt máy.

-  G: nhận xét giờ học 

-    G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.

-  H: nhắc lại nội dung bài

-  H: thoát chương trình – tắt máy.

-  G: nhận xét giờ học 




KÝ DUYỆT 

Ngày   24   tháng   11  năm  2017
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 14
               Ngày soạn: 30/11/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 27+ 28: ÔN TẬP GÕ PHÍM
A. Môc tiªu

- HS Biết cách vươn ngón tay lên để gõ các phím hàng trên, đưa tay xuống gõ các phím hàng dưới, sau đó đưa ngón tay về đúng vị trí các phím hàng cơ sở để gõ. Yªu cÇu gâ ®óng, kh«ng yªu cÇu gâ nhanh

- RÌn kÜ n¨ng gâ, tÝnh chăm chỉ, khả năng phán đoán

- Phát huy tính độc lập.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	*.Khëi ®éng MARIO

- Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng PM ë mµn h×nh nÒn

*.  LuyÖn tËp chÝnh x¸c theo mÉu
	- YCHS khëi ®éng PM, vµ luyÖn gâ theo mÉu cña PM

	Thùc hµnh:

a. Chän bµi

TËp gâ c¸c phÝm ë 3 hµng phím

B1: Nh¸y chuét t¹i môc Lessons.
B2: Nh¸y chuét t¹i môc Add Bottom Row
B3: Nh¸y chuét lªn khung tranh sè 1.

b. TËp gâ

LÇn l­ît gâ c¸c phÝm xuÊt hiÖn trªn ®­êng ®i cña Mario.

Chó ý: HS gâ theo ngãn tay ®­îc t« mµu ë phÝa d­íi mµn h×nh.

c. KÕt qu¶

Sau khi gâ hÕt thêi gian quy ®Þnh, trªn mµn h×nh sÏ hiÖn b¶ng th«ng b¸o.

Keys Typed: Sè phÝm ®· gâ

Errrors: Sè phÝm gâ sai.

d. TiÕp tôc hoÆc kÕt thóc.

Nh¸y chuét lªn «  Next ®Ó luyÖn tËp tiÕp

Nh¸y chuét lªn « Menu ®Ó quay vÒ mµn h×nh chÝnh.

NhÊn phÝm ESC nÕu muèn kÕt thóc bµi tËp gâ gi÷a chõng.

* Củng cố dặn dò
	GV h­íng dÉn häc sinh gâ víi phÇn mÒm Mario

GV làm mẫu để học sinh quan sát.

Hs thực hành.

GV quan sát học sinh thực hành, kịp thời uốn nắn những lỗi sai mà học sinh thường gặp phải.

GV giải đáp các thắc mắc của học sinh

- C¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái phÇn mÒm

- Mµn h×nh chÝnh cña PM


*****************************************

                                                Ngày soạn: 30/11/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………


CHƯƠNG 4: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH

Tiết 27+ 28: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HOC TOÁN 4

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết được các chức năng và ý nghĩa của phần mềm Cùng học toán 4, có thể tự khởi động và tự ôn luyện học toán theo phần mềm.

- Học sinh hiểu và thao tác thành thạo với các dạng toán khác nhau, thực hiện đúng theo quy trình làm bài theo hướng dẫn của phần mềm.

- Thông qua phần mềm, học sinh có ý thức và hiểu được ý nghĩa và tác dụng của phần mềm máy tính trong đời sống hàng ngày của con người, trong đó có việc học tập các môn học cụ thể.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:    

- Nhắc lại nội dung của chương 3.

II. Bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu phần mềm:

- Giúp H làm được các bài toán, các dạng toán các em đã được học trong chương trình toán 4.

- Ngoài ra phần mềm cón giúp các em sử dụgn chuột và bàn phím một cách thành thạo.

2. Khởi động:

- Biểu tượng Cùng học toán 4: 

Tiết 2

3. Thực hành:

 - TH trên phần mềm Cùng học toán 4

- TH trên phần mềm luyện gõ Cùng học toán 4

1. Phép cộng trừ các số có nhiều chữ số:

     1534             3521             2763

     4287             5673             2230

2. Nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số:

     5367           4728            2894

           3                 6                  5


- Thi tính điểm giữa các nhóm

*.  Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn lại các kiến thức đã học trong chương.

- H cùng nhau thảo luận và ôn tập.

· G Hướng dẫn lại cách gõ 

- H quan sát lắng nghe.

- H nêu cách chọn bài gõ trong Mario.

- H nhận xét.

- G nhận xét, đánh giá và hướng dẫn lại cách chọn bài trong Cùng học toán 4

- H quan sát G làm mẫu

- H quan sát .

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn H còn lúng túng

- Thi đua xem nhóm nào có số điểm thực hành cao nhất

· G biểu dương nhóm và cá nhân thực hành tốt, đúng quy tắc gõ phím.

-  H nhắc lại nội dung bài

· H thoát chương trình – tắt máy.

G nhận xét giờ học 


*************************************************

                                              Ngày soạn: 30/11/2017
                                                                  Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 27+28: LUYỆN GÕ CÁC KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

A- MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu và nhận biết được vị trí và cách gõ các kí tự đặc biệt trên bàn phím bao gồm các kí tự trên của hàng phím số và các kí tự đặc biệt trong khu vực bên phải bàn phím.

- Học sinh bước đầu biết cách gõ các kí tự đặc biệt và có thể gõ chính xác các phím này. Học sinh thao tác được với phần mềm Mario để thực hiện các bài luyện tập tương ứng của bài học.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ: 

    Kí tự đặc biệt nằm ở những vị trí nào trên bàn phím

II. Bài mới:

Tiết 1: 

1. Giới thiệu bài :

2. Cách gõ các kí tự đặc biệt:

- Gv treo tranh sơ đồ bàn phím và khoanh vùng các khu vực chứa kí tự đặc biệt.

- Luyện gõ các kí tự đặc biệt  (SGk – trang 65)

3. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift

- Các kí tự đặc biệt thuộc hàng phím số 

- Phím cách là phím dài của hàng phím dưới, phím cách dùng để gõ dấu cách giữa hai từ trong câu. Giữa 2 từ chỉ gõ 1 dấu cách.

- Phím cách do 2 ngón cái phụ trách.

- Học sinh tập để tay đúng vị trí trên hàng phím cơ sở.

Tiết 2:

4. Thực hành:

   Lesson ( Add Symbol ( K1 ( Enter

   Lesson ( Add Symbol ( K2 ( Enter

* Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát tranh đã khoanh vùng các khu vực chứa kí tự đặ biệt.

- H quan sát tranh.

- H tự phân vùng khu vực chính của bàn phím theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· G Hướng dẫn cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift. 

· G làm mẫu

· H quan sát, làm theo.

· G Đưa ví dụ.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.

· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT

Ngày   1   tháng  12   năm  2017 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TUẦN 15

 Ngày soạn: 6/12/2017
   Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 29+ 30: ÔN TẬP GÕ PHÍM (Tiếp)
A. Môc tiªu

- HS Biết cách vươn ngón tay lên để gõ các phím hàng trên, đưa tay xuống gõ các phím hàng dưới, sau đó đưa ngón tay về đúng vị trí các phím hàng cơ sở để gõ.

- Yªu cÇu gâ ®óng, kh«ng yªu cÇu gâ nhanh RÌn kÜ n¨ng gâ, tÝnh chăm chỉ, khả năng phán đoán.  Phát huy tính độc lập.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	*.Khëi ®éng MARIO

- Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng PM ë mµn h×nh nÒn

*.  LuyÖn tËp chÝnh x¸c theo mÉu
	- YCHS khëi ®éng PM, vµ luyÖn gâ theo mÉu cña PM

	Thùc hµnh:

a. Chän bµi

TËp gâ c¸c phÝm ë 3 hµng phím

B1: Nh¸y chuét t¹i môc Lessons.
B2: Nh¸y chuét t¹i môc Add Bottom Row
B3: Nh¸y chuét lªn khung tranh sè 1.

b. TËp gâ

LÇn l­ît gâ c¸c phÝm xuÊt hiÖn trªn ®­êng ®i cña Mario.

Chó ý: HS gâ theo ngãn tay ®­îc t« mµu ë phÝa d­íi mµn h×nh.

c. KÕt qu¶

Sau khi gâ hÕt thêi gian quy ®Þnh, trªn mµn h×nh sÏ hiÖn b¶ng th«ng b¸o.

Keys Typed: Sè phÝm ®· gâ

Errrors: Sè phÝm gâ sai.

d. TiÕp tôc hoÆc kÕt thóc.

Nh¸y chuét lªn «  Next ®Ó luyÖn tËp tiÕp

Nh¸y chuét lªn « Menu ®Ó quay vÒ mµn h×nh chÝnh.

NhÊn phÝm ESC nÕu muèn kÕt thóc bµi tËp gâ gi÷a chõng.

* Củng cố dặn dò
	GV h­íng dÉn häc sinh gâ víi phÇn mÒm Mario

GV làm mẫu để học sinh quan sát.

Hs thực hành.

GV quan sát học sinh thực hành, kịp thời uốn nắn những lỗi sai mà học sinh thường gặp phải.

GV giải đáp các thắc mắc của học sinh

- C¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái phÇn mÒm

- Mµn h×nh chÝnh cña PM

.


**********************************************************

                                                 Ngày soạn: 6/12/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 29+30: KHÁM PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI

A- MỤC TIÊU

- Học sinh nắm được cách chơi và biết thao tác để tham gia trò chơi của phần mềm.

- Thông qua phần mềm học sinh biết thêm một số loài động vật sống trong rừng, đặc điểm sinh sống của những loài vật này.
-  Thông qua phần mềm học sinh có thái độ yêu quý thiên nhiên, quý trọng và bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

- Nhắc lại nội dung của bài học trước

II. Thực hành:(60’)

1. Giới thiệu phần mềm:

- Là phần mềm đơn giản nhưng hấp dẫn và thú vị. Em được làm quen với một khu rừng nhiệt đới có nhiều cây và những con vật quý hiếm. Nhiệm vụ của em là đưa được các con vật trong rừng về đúng vị trí trước khi trời sáng

2. Khởi động:

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng. 
[image: image75.png]



- Màn hình khởi động của phần mềm


[image: image76.png]



- Nháy chuột lên dòng chữ Play a Game để bắt đầu chơi.

3. Cách chơi:

- Đưa các con vật về đúng vị trí trước khi trời sáng:

    + Nháy chuột lên con vật.

    + Di chuyển chuột đến đúng vị trí của con vật trong rừng và nháy chuột.

    + Nếu hết thời gian mà chưa đưa được các con vật về vị trí thì phải chơi lại.

- Giới thiệu các con vật có trong khu rừng nhiệt đới
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    + Thoát khỏi phần mềm nháy chuột lên chữ Exit ở màn hình khởi động.

Tiết 2:

4. Thực hành: 

   Khám phá rừng nhiệt đới

- Thi tính điểm giữa các nhóm

*. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiêu khái quát về phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới. Nhiệm vụ của người chơi

- H cả lớp lằng nghe.

- G hướng dẫn H cách khởi động chương trình.

   + Biểu tượng.

   + Màn hình làm việc (SGK - Tr 57)

- H cả lớp quan sát SGK.

- G thực hiện mẫu.

- Lưu ý cách chọn mức độ dễ, khó.

- G hướng dẫn H quy tắc chơi

- G thực hiện mẫu trên máy.

- H quan sát và lắng nghe G.

- H nhắc lai quy tắc chơi.

- G - H nhận xét, đánh giá.

- G lưu ý những H còn lúng túng.

- G giới thiệu với H một số con vật có trong khu rừng, nói về đặc điểm và môi trường sống của chúng.

- G hướng dẫn cách thoát khỏi chương trình.

· G chia H thành từng nhóm.

· H lần lượt thực hành trên máy.

· G quan sát, hướng dẫn H còn lúng túng.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

- Thi đua xem nhóm nào có số điểm thực hành cao nhất

· G biểu dương nhóm và cá nhân thực hành tốt.

-  H nhắc lại nội dung bài

· H thoát chương trình – tắt máy.

· G nhận xét giờ học 


********************************************

Ngày soạn: 6/12/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 29+30: LUYỆN GÕ TỪ VÀ CÂU

A- MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu được khái niệm từ trong khi gõ văn bản. Học sinh nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ.

- Học sinh bước đầu có kĩ năng gõ các từ có độ dài bất kì trên bàn phím. Học sinh biết được những khái niệm chính như: chữ, từ, câu và đoạn văn bản.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:    

    Nội dung bài học trước.

I. Bài mới:

Tiết 1:

1. Giới thiệu bài:

2. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản:

- Từ soạn thảo: Bao gồm một vài chữ cái viết liền nhau và thường được kết thúc hoặc tách câu băng dấu (.), (,), (:), (!)
  VD: Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ

- Câu: Một câu bao gồm 1 hay nhiều từ và thường được kết thúc câu băng dấu (.), (?), (!)
  VD: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai giá bản mường cùng vui vào hội

- Đoạn văn bản: Bao gồm một số câu hoàn chỉnh và được kết thuc bằng dấu xuống dòng.

3. Cách gõ một từ soạn thảo:

- Gõ nhanh, chính xác và liên tục.

- Giữa các từ soạn thảo phải có dấu cách để phân biệt ...

4. Cách gõ phím Enter:

- Phím Enter dùng để kết thúc 1 đoạn văn bản hoàn chỉnh và xuông dòng.

Tiết 2:
5. Thực hành: 

   Lesson ( Home Row Only ( K3 ( Enter

   Lesson ( Add Top Row ( K3 ( Enter

    Lesson ( Add Bottom Row ( K3 ( Enter

    Lesson ( Add Numbers ( K3 ( Enter

*. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G giới thiệu cho H thế nào kà một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản:

  + Từ soạn thảo.

  + Câu.

  + Đoạn văn bản.

· H quan sát, lắng nghe G.

· G lấy ví dụ cho H nhận biết.

· H nhăc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- G hướng dẫn cho H cách gõ một từ soạn thảo và cách gõ phim Enter.

- H lăng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày   7   tháng  12   năm 2017 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*******************************************

TUẦN 16
                    Ngày soạn: 28/11/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 31+ 32: ÔN TẬP GÕ PHÍM (Tiếp)
A. Môc tiªu

- HS Biết cách vươn ngón tay lên để gõ các phím hàng trên, đưa tay xuống gõ các phím hàng dưới, sau đó đưa ngón tay về đúng vị trí các phím hàng cơ sở để gõ. Yªu cÇu gâ ®óng, kh«ng yªu cÇu gâ nhanh
- RÌn kÜ n¨ng gâ, tÝnh chăm chỉ, khả năng phán đoán. Phát huy tính độc lập.

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung 
	Cách thức hoạt động

	*.Khëi ®éng MARIO

- Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng PM ë mµn h×nh nÒn

*.  LuyÖn tËp chÝnh x¸c theo mÉu
	- YCHS khëi ®éng PM, vµ luyÖn gâ theo mÉu cña PM

	Thùc hµnh:

a. Chän bµi

TËp gâ c¸c phÝm ë 3 hµng phím

B1: Nh¸y chuét t¹i môc Lessons.
B2: Nh¸y chuét t¹i môc Add Bottom Row
B3: Nh¸y chuét lªn khung tranh sè 1.

b. TËp gâ

LÇn l­ît gâ c¸c phÝm xuÊt hiÖn trªn ®­êng ®i cña Mario.

c. KÕt qu¶

Sau khi gâ hÕt thêi gian quy ®Þnh, trªn mµn h×nh sÏ hiÖn b¶ng th«ng b¸o.

Keys Typed: Sè phÝm ®· gâ

Errrors: Sè phÝm gâ sai.

d. TiÕp tôc hoÆc kÕt thóc.

NhÊn phÝm ESC nÕu muèn kÕt thóc bµi tËp gâ gi÷a chõng.

* Củng cố dặn dò
	GV h­íng dÉn häc sinh gâ víi phÇn mÒm Mario

GV làm mẫu để học sinh quan sát.

Hs thực hành.

GV quan sát học sinh thực hành, kịp thời uốn nắn những lỗi sai mà học sinh thường gặp phải.

GV giải đáp các thắc mắc của học sinh

C¸ch khëi ®éng vµ tho¸t khái phÇn mÒm

- Mµn h×nh chÝnh cña PM

.


********************************************

Ngày soạn: 28/11/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………

Tiết 31+ 32 : TẬP THỂ THAO VỚI TRÒ CHƠI GOLF

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết được quy tắc chơi Golf với phần mềm và có thao tác thành thạo để chơi trò chơi này.
- Học sinh hiểu được ý nghĩa giáo dục của trò chơi Golf, trong đó có việc rèn luyện tư duy logic và sáng tạo cũng như sự khéo léo của đôi tay. Thông qua phần mềm học sinh biết được khả năng mô phỏng các trò chơi thực tế trên máy tính.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:
- Các thao tác để tham gia trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới.

II. Bài mới

Tiết 1

1. Giới thiệu phần mềm:

- Là môn thể thao đánh bóng vào lỗ phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

- Đây là phần mềm mô phỏng golf đơn giản , dễ hiểu dành cho các bạn nhỏ. Phần mềm sẽ giúp em hiểu hơn cách chơi và luật chơi của môn thể thao này.

2. Khởi động:

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng. 
[image: image81.png]


 

- Màn hình khởi động của phần mềm
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- Trên cửa sổ ta thấy tên của 4 người chơi là Player1, Player2, Player3, Player4  ta có thể thay tên người chơi là Vi, Khanh...
- Để bắt đầu chơi nháy chuột vào nút tương ứng với số người chơi.

3. Cách chơi:

- Nhiệm vụ của người chơi là phải đánh bóng trúng vào các lỗ, mỗi lỗ tương ứng với một địa hình khác nhau, cần đánh bóng trúng lỗ với số lần đánh bóng càng ít càng tốt.
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          Hồ nước              Quạt gió

  - Nếu muốn chơi lại nháy Game/Re-Start Current Game. Nếu muốn chơi lượt mới thì nhấn F2

  + Thoát khỏi phần mềm nháy chuột lên 
[image: image86.png]


 ở góc màn hình. Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4.

Tiết 2:

4. Thực hành:  

Tập thể thao với trò chơi Golf

- Thi tính điểm giữa các nhóm

* Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G giới thiêu khái quát về phần mềm Crazy Golf  và nhiệm vụ của người chơi

- H cả lớp lằng nghe.

- G hướng dẫn H cách khởi động chương trình.

   + Biểu tượng.

   + Màn hình làm việc (SGK - Tr 92)

- H cả lớp quan sát SGK.

- G thực hiện mẫu.

- Lưu ý cách chọn người chơi và thay thế tên người chơi.

- G hướng dẫn H quy tắc chơi

- G thực hiện mẫu trên máy.

- H quan sát và lắng nghe G.

- H nhắc lại quy tắc chơi.

- G - H nhận xét, đánh giá.

- G lưu ý những H còn lúng túng.

- G giới thiệu với H một số địa hình khác nhau và hướng dẫn tỉ mỉ khi gặp các chướng ngaị vật như hồ nước hay quạt gió.

- G hướng dẫn cách bắt đầu chơi lại.

- G hướng dẫn cách thoát khỏi chương trình.

· G chia H thành từng nhóm.

· H lần lượt thực hành trên máy.

· G quan sát, hướng dẫn H còn lúng túng.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

- Thi đua xem nhóm nào có số điểm thực hành cao nhất

· G biểu dương nhóm và cá nhân thực hành tốt.

-  H nhắc lại nội dung bài

· H thoát chương trình – tắt máy.

· G nhận xét giờ học 


******************************************************

Ngày soạn: 28/11/2017
Ngày giảng: 5: ……………………


Tiết 31+32: ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GÕ BÀN PHÍM

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết được cách đánh giá kĩ năng gõ bàn phím chính xác thông qua giá trị WPM và tỉ lệ gõ chính xác.

- Học sinh có thể sử dụng Mario để thực hiện được các bài luyện tập gõ toàn bàn phím và tự kiểm tra, đánh giá khả năng gõ bàn phím
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:   

    Nội dung bài học trước.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Ôn luyện gõ toàn bàn phím bằng phần mêm Mario:

* Ôn luyện toàn bàn phím mức rời rạc

Lesson ( All keyboard (K1

* Ôn luyện toàn bàn phím mức gõ các tự đơn giản  Lesson ( All keyboard (K2

* Ôn luyện toàn bàn phím mức gõ các từ tổng quát Lesson ( All keyboard (K3

3. Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím:

- Mục đích chính của việc luyện tập gõ bàn phím  bằng 10 ngón là khả năng gõ nhanh, chính xác.

WPM: Số từ gõ chính xác trong 1 phút

Tỷ lệ chính xác: được tính bằng tỉ số giữa các kí tự gõ đúng trên tổng số phím đã gõ.

Tiết 2:

4. Thực hành:

   Lesson ( All keyboard (K1( Enter

   Lesson ( All keyboard (K2( Enter

   Lesson ( All keyboard (K3( Enter

*. Củng cố dặn dò (5’):
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách ôn luyện toàn bàn phím bằng phần mềm Mario

  +Mức rời rạc

  + Mức đơn giản

  + Mức tổng quát.

· H quan sát, lắng nghe G.

· G chỉ cho H nhận biết các mức độ thông qua các khung tranh có trên cửa sổ màn hình Mario 

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- H lắng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************

TUẦN 17
                Ngày soạn: 5/12/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 33+ 34: TËp t« mµu.
A. Môc tiªu


- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc biÓu t­îng phÇn mÒm ®å ho¹ Paint trªn mµn h×nh. NhËn biÕt hép c«ng cô hép mµu


- Thùc hµnh t« mµu theo mÉu. RÌn kh¶ n¨ng quan s¸t, thao t¸c sö dông chuét. RÌn tÝnh cÈn thËn, yªu thÝch m«n häc

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Ho¹t ®éng cña thÇy- trß
	Néi dung 

	I. KiÓm tra bµi cò:

Không kiểm tra

II. Bµi míi

Tiết 1

GV:

Víi m«n MÜ thuËt c¸c em ®· ®­îc lµm quen víi mét c«ng cô dïng ®Ó vÏ h×nh.

Ngoµi giÊy, bót vÏ, mµu vÏ... ®Ó c¸c em vÏ trªn giÊy ra c¸c em cßn cã thÓ vÏ nh÷ng h×nh m×nh yªu thÝch trªn m¸y vi tÝnh víi c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ h«m nay chóng ta sÏ cïng ®i t×m hiÓu vÒ mét phÇn mÒm ®å ho¹ trong m¸y vi tÝnh: Paint.

Paint (®äc lµ pªn) lµ phÇn mÒm vÏ h×nh ®¬n gi¶n.

Paint gióp ta tËp t« mµu, tËp vÏ mµ kh«ng cÇn giÊy mùc. 

GV: Em h·y nªu c¸c b­íc t« mµu cho h×nh vÏ? (vÏ trªn giÊy)

HS: tr¶ lêi.

GV: 

Tô màu là thao tác đầu tiên khi học vẽ. Tô màu trong Paint giúp các em luyện tập kỹ năng kích chuột, chọn màu sắc để tô cho các bức tranh vẽ sẵn thêm sinh động, đồng thời giúp các em học môn khác như Toán.
§Ó t« mµu em dïng c«ng cô 
[image: image87.png]


 ®Ó t« mµu

-Nh¸y chuét ®Ó chän c«ng cô 
[image: image88.png]



-Nh¸y chuét chän mµu t«


[image: image89.png]



-Nh¸y chuét vµo vïng muèn t« mµu

GV h­íng dÉn.

Tiết 2:

Thùc hµnh t« mµu : 
[image: image90.png]



§Ó t« mµu ta dïng c«ng cô: T« mµu [image: image91.png]



C¸c b­íc thùc hiÖn

B1: Nh¸y chuét chän c«ng cô T« mµu trong hép c«ng cô

B2: Nh¸y chuét chän mµu t«

B3: Nh¸y chuét vµo vïng muèn t« mµu.

Chó ý: NÕu t«   nhÇm, h·y nhÊn gi÷  tæ hîp phÝm Ctrl + Z ®Ó lÊy l¹i h×nh tr­íc ®ã vµ t« l¹i.

-Chó ý: NÕu t« nhÇm h·y nhÊn gi÷ phÝm Ctrl vµ gâ phÝm Z ®Ó lÊy l¹i h×nh tr­íc ®ã vµ t«i l¹i.

TH1: chän c¸c mµu vÏ, mµu nÒn kh¸c nhau vµ quan s¸t sù thay ®æi trong hép mµu.

TH2: Më tÖp Tomau1.bmp ®Ó t« mµu ®á cho phÇn bªn trong cña  h×nh trßn.

TH3: Më tÖp Tomau2.bmp ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ theo mÉu.

* Củng cố dặn dò
	1. Khëi ®éng paint:

Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng [image: image92.png]


 (hép bót) trªn mµn h×nh nÒn.

Mµn h×nh Paint
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2. Lµm quen víi hép mµu

Hép mµu n»m  ë phÝa d­íi mµn h×nh cña paint.

Hai « bªn tr¸i hép mµu cho ta biÕt mµu vÏ vµ mµu nÒn.

Mµu vÏ th­êng ®­îc dïng ®Ó vÏ c¸c ®­êng nh­: ®­êng th¼ng, ®­êng cong.

Mµu nÒn th­êng ®­îc dïng ®Ó t« mµu cho phÇn bªn trong cña mét h×nh.

§Ó chän mµu vÏ ta nh¸y nót tr¸i chuét lªn mét « mµu trong hép mµu.

§Ó chän mµu nÒn: nh¸y nót ph¶i chuét lªn mét « mµu trong hép mµu.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt, có chỉ số WPM chính xác trong vòng 1 phút

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


********************************************

                                               Ngày soạn: 5/12/2017
Ngày giảng: 4A: ……………………


  


                                                   4B: ……………………


Tiết 33+34: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT

A- MỤC TIÊU

- Học sinh ôn lại những kiến thức đã học trong Cùng học tin học - Q1, về phần mềm soạn thảo Word, cách khởi động Word và một số đối tượng trển cửa sổ Word

- Ôn lại cách gõ chữ Việt.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:    

    Nhắc lại nội dung Em tập soạn thảo đã được học trong Cùng học tin học - Q1.

II. Bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

2. Ôn luyện:

* Khởi động phần mềm soạn thảo:

Start/Microsoft Office/Microsoft Office Word 

Hoặc có thể nháy đúp lên biểu tượng  
[image: image94.png]



* Soạn thảo, bộ gõ tiếng Việt (Telex)

Tiết 2

3. Thực hành:

   Làng quê:     Langf quee

  Sông hồng: Soong hoongf

  Em yêu hòa bình: Em yeeu hoaf binhf

  Mây trắng bay: Maay trawngs bay

  Lúa vàng trĩu hạt: Luas vangf triux hatj

 4. Củng cố dặn dò (5’):


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách ôn luyện những kiến thức đã được học trong chương trình Cùng học tin học - Q1
  + Nhận biết biểu tượng Word

  + Khởi động được phấn mềm soạn t

  + Biết gõ kết hợp phím Shift

· H lắng nghe G.

· G cho H ôn tập theo nhóm. 

· H đại diện nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


*****************************************************

Ngày soạn: 5/12/2017
Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 33+34: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT

A- MỤC TIÊU

- Học sinh ôn tập sử dụng các nút lệnh  [image: image95.png]


 để trình bày chữ đậm, chữ nghiêng và chữ gạch chân.

- Học thêm kĩ năng đổi màu chữ qua thực hành trên máy tính. Biết chọn một màu trong bảng màu và đổi màu chữ như mong muốn.

- Ôn lại cách dùng các nút lệnh [image: image96.png]


  để căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều hai bên. Học sinh ôn tập cách dùng những công cụ để sao chép và di chuyển.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
    Nhắc lại nội dung Em tập soạn thảo đã được học trong Cùng học tin học - Q2.

II. Bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

2. Ôn luyện:
* Trình bày chữ trong văn bản:


[image: image97.png]


   :  Trình bày chữ đậm


[image: image98.png]


  :  Trình bày chữ nghiêng


[image: image99.png]


  :  Trình bày chữ gạch chân

[image: image100.png]


  : Chọn cỡ chữ


[image: image101.png]nTime:




  : Chọn phông chữ

* Sao chép và di chuyển văn bản:


[image: image102.png]


 : Paste


[image: image103.png]


 : Copy

* Thay đổi màu chữ:




[image: image104.png]



Tiết 2

3. Thực hành: 

TH1 (SGK - Tr80)

TH3 (SGK - Tr82)

TH4 (SGK - Tr83)

* Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H ôn luyện 

  + Chữ đậm, nghiêng và gạch chân

  + Chọn cỡ chữ, phông chữ

 - H quan sát, lắng nghe G.

· G chỉ cho H nhận biết các nút lệnh đã được học ở Q2 

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn H cách sao chép văn bản. Ngoài ra G hướng dẫn H thêm cách đổi màu của chữ:

  + Chọn đoạn văn bản.

  + Chọn màu chữ.

- H lắng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************************

TUẦN 18
                  Ngày soạn: 12/12/2017
Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Môc tiªu:

-¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong häc k× mét vµ vËn dông lµm nh÷ng bµi thùc hµnh trªn m¸y tÝnh.

- Phát huy tính độc lập, tư duy logic, ho¹t ®éng nhãm.  Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, cÈn thËn.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu:

	Nội dung
	Cách thức hoạt động

	I Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong quá trình giảng bài mới

II. Bài mới

C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tÝnh ®Ó bµn ?

-M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh :

+Mµn h×nh

+Th©n m¸y

+Chuét 

+Bµn phÝm

-Lµm viÖc víi m¸y tÝnh

-Bµn phÝm m¸y  tÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm nµo ?

+ hµng phÝm sè 
+ hµng phÝm trªn

+ hµng phÝm c¬ së

+ hµng phÝm d­íi

+ hµng phÝm c¸ch

-T×m hiÓu vÒ chuét m¸y tÝnh...

-C¸c trß ch¬i ®· häc

-TËp gâ phÝm b»ng 10 ngãn

Thùc hµnh : 

-TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn :

Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt

-VÏ tranh :

+Em tËp t« mµu, ®æ mµu


	GV đặt câu hỏi cho HS tìm hiểu.

HS thảo luận theo nhóm và trả lời từng câu hỏi

GV gọi các nhóm khác nhận xét và bổ xung, sau đó chốt kiến thức lại cho HS

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

Lưu ý H còn lúng túng,


************************************************
                    Ngày soạn: 12/12/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: Điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng nghĩa và S vào ô vuông cuối câu sai nghĩa dưới đây:

a. Máy tính giúp em học làm toán, học vẽ         

b. Em không thể chơi trò chơi trên máy tính

c. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè.

d. Có nhiều loại máy tính khác nhau.

Câu 2: Ngón cái phụ trách phím nào trong khi gõ bàn phím?

A.  Ctrl             B. Shift                     C. Enter                  D. Phím cách

Câu 3: Em tập gõ bàn phím với chương trình nào?

A. Blocks             B. Sticks                C. Mario                         D. Dots   

Câu 4: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên:

B. A. Bàn phím                                               C. Màn hình

C. B. Thùng máy                                             D. Không phải cả A, B và C

Câu 5: Khi xem phim hoạt hình em nhận được thông tin dạng ……. và dạng ………..

A. Văn bản và hình ảnh                                           C. Âm thanh và văn bản

D. B. Hình ảnh và âm thanh                                    D. Âm thanh, văn bản, hình ảnh

II. Thực hành. (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phầm mềm Mario

Câu 2: Gõ bài dưới nước trong vòng 3 phút
*********************************************

                   Ngày soạn: 12/12/2017
 Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 39: ÔN TẬP HỌC KÌ I
A- MỤC TIÊU

- Học sinh ôn lại những kiến thức cơ bản trong các chương đã học.

- Ôn lại các thao tác làm việc với máy tính.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
    Nhắc lại nội dung các chương đã được học.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Ôn luyện:

- Khám phá máy tính

- Em tập vẽ

- Học và chơi cùng máy tính

- Em học gõ 10 ngón

3. Thực hành:

   Vẽ tranh theo đề tài tự chọn
*. Củng cố dặn dò:


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách ôn luyện những kiến thức đã được học 

  + Khám phá máy tính

  + Em tập vẽ

  + Học và chơi cùng máy tính

  + Em học gõ 10 ngón

· H lắng nghe G.

· G cho H ôn tập theo nhóm. 

· H đại diện nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


**********************************************

                   Ngày soạn: 12/12/2017
 Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 40: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu ở: 


A. Đĩa
B. Đĩa cứng

C.  Đĩa mềm

D. Không cái nào 

Câu 2: Khi sao chép hình, em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?


A. Shift

B. Capslock

C. Tab

D. Ctrl

Câu 3: Khi vẽ hình tròn, hình vuông, đường thẳng em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?


A. Shift

B. Capslock

C. Tab

D. Ctrl

Câu 4: Trong các công cụ dưới đây, công cụ nào dùng để vẽ tự do?

A.     [image: image105.png]




 B.  [image: image106.png]o @




 
C.  [image: image107.png]7 A





D.  [image: image108.png]


 

Câu 5: Phím Shift dùng để làm gì?


A. Gõ chữ in hoa.


B. Lấy kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu.


C. Cả A và B đều đúng


D. Cả A và B đều sai.

Câu 6: Thời gian cho một lần luyện tập Mario là bao nhiêu phút?


A. 2 phút


B. 3 phút


C. 1 phút

II. Thực hành.(6 điểm)

Câu 1: Khởi động phầm mềm Paint.

Câu 2: Vẽ hình chữ nhật, tô màu cho hình chữ nhật, tô màu nền . Sao chép ra thành 2 hình chữ nhật

**********************************************

                      Ngày soạn: 12/12/2017
 Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 39: ÔN TẬP HỌC KÌ I
A- MỤC TIÊU

- Học sinh ôn lại những kiến thức cơ bản trong các chương đã học.

- Ôn lại các thao tác làm việc với máy tính.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:   

    Nhắc lại nội dung các chương đã được học.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Ôn luyện:

- Khám phá máy tính

- Em tập vẽ

- Học và chơi cùng máy tính

- Em học gõ 10 ngón

3. Thực hành:

 - Vẽ tranh theo đề tài tự chọn

 - Thực hành với phần mềm Mario 
4. Củng cố dặn dò 


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách ôn luyện những kiến thức đã được học 

  + Khám phá máy tính

  + Em tập vẽ

· H lắng nghe G.

· G cho H ôn tập theo nhóm. 

· H đại diện nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


*****************************************

                      Ngày soạn: 12/12/2017
 Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 40: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: Để lưu một hình vẽ thì ta phải làm sao?

a. Edit -> Undo

b. View -> Tool Box
c. File -> Save

Câu 2:  Hãy chỉ ra công cụ Tô màu trong hộp công cụ sau:

           a. 
[image: image109.png]


             b .  
[image: image110.png]


            c. 
[image: image111.png]


                    d .[image: image112.png]



Câu 3: Hãy chỉ ra công cụ dung để sao chép màu trong hộp công cụ dưới đây:

          a. 
[image: image113.png]


          b.  
[image: image114.png]


          c. 
[image: image115.png]


           d.  
[image: image116.png]


              
 Câu 4: Trong sè c¸c c«ng cô ë h×nh d​íi ®©y em h·y chØ ra c«ng cô dïng ®Ó vÏ ®​êng th¼ng

                         a)                              b)                            c)  

Câu 5: Khi em tính tổng của 15 và 25, thì thông tin vào là gì, thông tin ra là gì? 

II. Thực hành. (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phầm mềm Paint.

Câu 2: Vẽ hình chữ nhật, viết chữ lên hình vẽ theo đúng họ và tên của mình bằng chữ in hoa.KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************


TUẦN 19
               Ngày soạn: 2/1/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 37+38: t« mµu b»ng mµu nÒn
A. Môc tiªu


- Häc sinh nhËn biÕt më/®ãng phÇn mÒm ®å ho¹ Paint trªn mµn h×nh.


- NhËn biÕt hép c«ng cô hép mµu, biÕt chän mµu vÏ, mµu nÒn. Thùc hµnh t« mµu theo mÉu. RÌn kü n¨ng sö dông chuét
- Gi¸o dôc häc sinh quan s¸t. RÌn tÝnh cÈn thËn, t­ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Nội dung
	Cách thức hoạt động

	I. Kiểm tra bài cũ :

Không kiểm tra

II. Bài mới

Tiết 1: 

C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau:
B1: Chän c«ng cô [image: image117.png]



B2: Nh¸y nót ph¶i chuét chän mµu t«

B3: Nh¸y nót ph¶i chuét vµo vïng muèn t« mµu.

Chó ý: NÕu t«   nhÇm, h·y nhÊn gi÷  tæ hîp phÝm Ctrl + Z ®Ó lÊy l¹i h×nh tr­íc ®ã vµ t« l¹i.

§Ó chän nhiÒu mµu kh¸c nhau em vµo: Colors --> Edit Colors

Tiết 2:

 Thùc hµnh:

TH1: Lµm l¹i c¸c bµi thùc hµnh t« mµu trong bµi 1,  nh­ng sö dông nót ph¶i chuét ®Ó t« mµu b»ng mµu nÒn.

TH2 Më tÖp Tomau5.bmp vµ Tomau6.bmp ®Ó t« mµu  theo mÉu.

*  Củng cố dặn dò
	.

Trong c¸c bµi thùc hµnh tr­íc, em ®· dïng mµu vÏ ®Ó t« mµu b»ng nót tr¸i chuét.

Em còng cã thÓ dïng mµu nÒn ®Ó t« b»ng c¸ch sö dông nót ph¶i chuét.

GV h­íng dÉn.

Thùc hµnh t« mµu : 
[image: image118.png]



H chia nhóm thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

G quan sát và chỉnh sửa thao tác cho những em thực hiện chưa đúng.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học



******************************************************

               Ngày soạn: 2/1/2017
 Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 37+38: CĂN LỀ

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết sử dụng các nút lệnh [image: image119.png]


 để căn lề đoạn văn bản.

- Sử dụng thành thạo các nút công cụ.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ  

    Nhắc lại nội dung bài học trước.
II. Bài mới:

Tiết 1:

1. Giới thiệu bài:

2. Căn lề đoạn văn:

Trước khi căn lề, em cần chỉ ra đoạn văn sẽ được căn lề bằng cánh nháy chuột vào đoạn văn đó.

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột vào đoạn văn bản cấn căn lề.

- Nháy chuột lên một trong 4 nút lệnh sau đây:

[image: image120.png]



Tiết 2

3. Thực hành: 

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia ...

a. Căn thẳng lề trái.

b. Căn thẳng lề phải.

c. Căn giữa.
  Theo em cách căn lề nào là phù hợp nhất.
*. Củng cố dặn dò:
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát H100-SGK(Tr 70) để phân biệt sự khác nhau khi thực hiện các thao tác căn lề.

  + Căn thẳng lề trái.

  + Căn thẳng lề phải.

  + Căn giữa.

  + Căn đều hai bên.

· H lắng nghe G.

· G hướng dẫn các bước thực hiện căn lề văn bản.

· G cho H trao đổi theo nhóm. 

· H đại diện phát biểu.

· H nhận xét, G đánh giá.

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


********************************************

                       Ngày soạn: 2/1/2017
     Ngày giảng: 5: ……………………


Tiết 37+38: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết tác dụng của bảng trong thực tế cuộc sống để sắp xếp, tra cứu những thông tin có liên quan với nhau.

- Thực hành rèn những kĩ năng: tạo bảng, các thao tác trên hàng và cột. Biên soạn nội dung của bảng bằng cách chèn chữ, hình ảnh vào những ô của  bảng.

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
        Nhắc lại nội dung bài học trước.
II. Bài mới: 

Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

2. Tạo bảng:

* Các bước thực hiện:

- Chọn nút lệnh Insert Table 
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  (chèn bảng) trên thanh công cụ.

- Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.


[image: image122.png]



Bảng gồm 2 hàng 3 cột

3. Thao tác trên bảng:

a. Thao tác trên các hàng của bảng:

* Xóa hàng:

- Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa.

- Chọn Table/Delete/Rows.

Lưu ý: Nếu nhấn phím Delete trên bàn phím chỉ xóa được nội dung của các ô chứ không xóa được hàng của bảng.

* Chèn bảng:

- Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng.

- Chọn Table/Insert/ Rows Above (chèn phía trên).

Tiết 2:

4. Thực hành: 

TH1, 2 (SGK - Tr86)

TH3 (SGK - Tr87)

TH4, 5, 6 (SGK - Tr88)

 *. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách tạo bảng trong văn bản. 

- G hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện để H nắm được.

  - H quan sát, lắng nghe G.

· G chỉ cho H nhận biết nút lệnh tạo bảng trên thanh công cụ.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn H các thao tác trên bảng.

  + Xóa hàng.

  + Chèn bảng.

- H lắng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G lưu ý cho H về phím Delete trên bàn phím khi sử dụng để xóa hàng.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


******************************************************


TUẦN 20
                Ngày soạn: 9/1/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 39+ 40: VÏ ®o¹n th¼ng
A. Môc tiªu


- Häc sinh biÕt sö dông c«ng cô §­êng th¼ng  [image: image123.png]


  ®Ó vÏ c¸c ®o¹n th¼ng víi mµu vµ nÐt vÏ thÝch hîp ®Ó t¹o ®­îc nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n.


- Häc sinh biÕt sö dông c«ng cô ®­êng th¼ng [image: image124.png]


 ®Ó vÏ c¸c ®o¹n th¼ng víi mµu vµ nÐt vÏ thÝch hîp ®Ó t¹o ®­îc nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n mµ l¹i rÊt dÑp theo ý muèn vµ sù s¸ng t¹o cña c¸c em.


- RÌn tÝnh cÈn thËn, t­ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TỔ CHỨC

	I Kiểm tra bài cũ

Kết hợp trong quá trình giảng bài mới

II. Bài mới

Tiết 1

C¸c b­íc thùc hiÖn

-Chän c«ng cô ®­êng th¼ng 
[image: image125.png]


  trong hép c«ng cô.

-Chän mµu vÏ

-Chän nÐt vÏ phÝa d­íi hép c«ng cô

-KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng.

Tiết 2

 Thùc hµnh dïng c«ng cô 
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 ®Ó vÏ tam gi¸c, c¸i thang theo mÉu (SGK - trang 63,64):

TH1:  Dïng c«ng cô [image: image127.png]


 ®Ó vÏ tam gi¸c 

H­íng dÉn: 

B1: Chän c«ng cô [image: image128.png]



B2: Chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ

B3: VÏ ba ®o¹n th¼ng nèi víi nhau.

TH2: Dïng c«ng cô [image: image129.png]


 ®Ó vÏ c¸i thang theo mÉu

H­íng dÉn:

B1: VÏ hai ch©n thang

B2: VÏ  c¸c ®o¹n th¼ng gi÷a hai ch©n thang ®Ó t¹o c¸c bËc thang

* Củng cố - dặn dò

	· - G hướng dẫn các bước thực hiện

· G cho H trao đổi theo nhóm. 

· H đại diện phát biểu.

· H nhận xét, G đánh giá.

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành 
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


********************************************************

                   Ngày soạn: 09/01/2017
 Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 39+ 40: CỠ CHỮ VÀ PHÔNG CHỮ

A- MỤC TIÊU:

- Học sinh biết được ô phông chữ và cỡ chữ trên văn bản của phần mềm soạn thảo nói chung và của Word nói riêng.


- Bước đầu biết sử dụng các nút công cụ để chỉnh cỡ chữ và phông chữ

- RÌn tÝnh cÈn thËn, t​ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
       Các bước thực hiện để căn lề trong văn bản.
II. Bài mới

 Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

   Quê hương         Quê hương

   Quê hương         Quê hương

2. Chọn cỡ chữ:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột ở mũi tên 
[image: image130.png]


 bên phải ô cỡ chữ. Một danh sách cỡ chữ hiện ra.

- Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn chọn.


[image: image131.png]


 

 Ô cỡ chữ
3. Chọn phông chữ: 

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột ở mũi tên 
[image: image132.png]


 bên phải ô phông chữ. Một danh sách phông chữ hiện ra.
- Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn chọn.


[image: image133.png]nTime



 

Ô phông chữ

Tiết 2

4. Thực hành: 

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang cái gì

Chỉ mang một cái bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con

                          Theo Phan Thị Vàng Anh

a. Chọn cỡ chữ

b. Chọn phông chữ

c. Căn lề bài thơ.

 * Củng cố dặn dò :

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát H102-SGK(Tr 72) để phân biệt sự khác nhau khi thay đổi cỡ chữ và phông chữ.

- G hướng dẫn cho H các bước thực hiện để chọn cỡ chữ.

· H lắng nghe G.

· G cho H quan sát H104-SGK-Tr 74

· H nêu cách nhận biết ô cỡ chữ trên thanh công cụ.

· H + G nhận xét, đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn các bước thực hiện để chọn phông chữ. (tương tự như phần chọn cỡ chữ)

· G cho H  quan sát hình trong SGK và tổ chức trao đổi theo nhóm. 

· H đại diện phát biểu.

· H nhận xét, G đánh giá.

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


********************************************

                      Ngày soạn: 09/01/2017
 Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 39+40: TẠO BẢNG TRONG VĂN BẢN

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết tác dụng của bảng trong thực tế cuộc sống để sắp xếp, tra cứu những thông tin có liên quan với nhau.

- Thực hành rèn những kĩ năng: tạo bảng, các thao tác trên hàng và cột. Biên soạn nội dung của bảng bằng cách chèn chữ, hình ảnh vào những ô của  bảng.

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ 

        Nhắc lại nội dung bài học trước.
II. Bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

2. Tạo bảng:

* Các bước thực hiện:

- Chọn nút lệnh Insert Table 
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  (chèn bảng) trên thanh công cụ.

- Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.


[image: image135.png]



Bảng gồm 2 hàng 3 cột

3. Thao tác trên bảng:

a. Thao tác trên các hàng của bảng:

* Xóa hàng:

- Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa.

- Chọn Table/Delete/Rows.

Lưu ý: Nếu nhấn phím Delete trên bàn phím chỉ xóa được nội dung của các ô chứ không xóa được hàng của bảng.

* Chèn bảng:

- Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng.

- Chọn Table/Insert/ Rows Above (chèn phía trên).

Tiết 2

4. Thực hành: 

TH1, 2 (SGK - Tr86)

TH3 (SGK - Tr87)

TH4, 5, 6 (SGK - Tr88)

  * Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách tạo bảng trong văn bản. 

- G hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện để H nắm được.

  - H quan sát, lắng nghe G.

· G chỉ cho H nhận biết nút lệnh tạo bảng trên thanh công cụ.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn H các thao tác trên bảng.

  + Xóa hàng.

  + Chèn bảng.

- H lắng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G lưu ý cho H về phím Delete trên bàn phím khi sử dụng để xóa hàng.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*****************************************************
TUẦN 21
                  Ngày soạn: 16/01/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 41+42: TẨY XÓA HÌNH
A Môc tiªu:

-Häc sinh biÕt sö dông c«ng cô tÈy xo¸ h×nh, tÈy xo¸ mét vïng nhá trªn h×nh ®· vÏ vµ biÕt c¸ch sö dông c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó xo¸ mét vïng lín.

- RÌn kü n¨ng sö dông kÕt hîp phÝm vµ chuét

- Gi¸o dôc häc sinh tÝnh kiªn tr×, ch¨m chØ.  

 B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TỔ CHỨC

	I. Kiểm tra bài cũ

Không kiểm tra

II. Bài mới

Tiết 1
-Xo¸ h×nh lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh vÏ h×nh. Trong phÇn nµy em sÏ ®­îc häc TÈy vµ c¸ch xo¸ h×nh.

-C¸c b­íc tiÕn hµnh tÈy mét vïng trªn h×nh:

+Chän c«ng cô TÈy 
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 trong hép c«ng cô

+Chän kÝch th­íc cña tÈy ë phÝa d­íi hép c«ng cô 
[image: image137.png]=




+Nh¸y hoÆc kÐo th¶ chuét trªn phÇn h×nh cÇn tÈy.

Chän mét phÇn h×nh vÏ : Chän 1 phÇn h×nh vÏ ®Ó xo¸ hay di chuyÓn h×nh vÏ ®ã. Paint cã 2 c«ng cô chän :

a.C«ng cô chän 
[image: image138.png]



C«ng cô nµy ®Ó chän 1 phÇn h×nh ch÷ nhËt.

C¸c bø¬c thùc hiÖn :

+Chän c«ng cô 
[image: image139.png]


 trong hép c«ng cô

+KÐo th¶ chuét tõ 1 gãc cña vïng cÇn chän ®Õn gãc ®èi diÖn cña vïng ®ã.

Vïng ®· chän ®­îc ®¸nh dÊu = h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh vµ h×nh nÐt ®øt nh­ h×nh bªn

b.C«ng cô chän tù do 
[image: image140.png]


:

C«ng cô nµy dïng ®Ó chän 1 vïng cã h×nh d¹ng tuú ý.

C¸c bø¬c thùc hiÖn: 

+Chän c«ng cô 
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 trong hép c«ng cô

+KÐo th¶ chuét bao quanh vïng cÇn chän, cµng s¸t biªn vïng cÇn chän cµng tèt.

Khi kÐo s¸t cã h×nh d¹ng nh­ h×nh bªn nh­ng khi nh¶ tay ra ta còng cã h×nh nÐt ®øt nh­ng thùc chÊt lµ vïng ®­îc chän cã d¹ng nh­ ta kÐo th¶ chuét.
	-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách tẩy xóa hình

- G hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện để H nắm được.

  - H quan sát, lắng nghe G.

· G chỉ cho H nhận biết nút lệnh trên thanh công cụ.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- H lắng nghe, 1 vài H nhắc lại.

- G lưu ý cho H về phím Delete trên bàn phím khi sử dụng để xóa.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành 
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.



	Tiết 2

-Xo¸ mét vïng trªn h×nh:

C¸c b­íc thùc hiÖn:

+Dïng c«ng cô 
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 hay c«ng cô
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 ®Ó chän mét phÇn vïng chän cÇn xo¸.

+NhÊn phÝm Delete trªn bµn phÝm

GV h­íng dÉn.

Thùc hµnh:

T1: Më tÖp h×nh cã s½n trong m¸y ®Ó tËp xo¸ h×nh:

T2: Më tÖp h×nh cã s½n trong m¸y cã nhiÒu h×nh gièng nhau, em h·y xo¸ bít 1 sè h×nh ®i.

*  Củng cố - dặn dò
	--  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành 
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


********************************************

                  Ngày soạn: 16/01/2017
                                         Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 41+ 42: THAY ĐỔI CỠ CHỮ VÀ PHÔNG CHỮ

A- MỤC TIÊU:

- Học sinh biết khả năng chọn phần văn bản và thay đổi phông chữ và cỡ chữ trên văn bản của phần mềm soạn thảo nói chung và của Word nói riêng.

- bước đầu biết sử dụng công cụ để thay đổi phông chữ và cỡ chữ

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học các ứng dụng của máy tính

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:
       Các bước thực hiện để chọn cỡ chữ và phông chữ.
II. Bài mới:

Tiết 1: 

1. Giới thiệu bài:

Quê hương em tươi đẹp

Quê hương em tươi đẹp

Em có thể gõ nội dung trước, thay đổi kiểu trình bày sau. Đây chính là ưu điểm của soạn thảo văn bản bằng máy tính.

2. Chọn văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Đưa con trỏ chuột đến trước chữ Q
- Kéo thả chuột từ chữ Q đến hết chữ g


[image: image144.png]TIué wrong em ot dep





1.Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí đầu


[image: image145.png]em ot dep




2.Kéo thả chuột đến vị trí cuối. (bôi đen)

3. Thay đổi cỡ chữ: 

* Các bước thực hiện:

- Chọn phần văn bản cần thay đổi cỡ chữ

- Nháy chuột ở mũi tên 
[image: image146.png]


 bên phải ô        cỡ chữ. 

- Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn chọn.

4. Thay đổi phông chữ: 

* Các bước thực hiện:

- Chọn phần văn bản cần thay đổi phông chữ

- Nháy chuột ở mũi tên 
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 bên phải ô        phông chữ 

- Nháy chuột lên phông chữ em muốn chọn.

Tiết 2: 

5. Thực hành: 

Gõ bài thơ Mèo con đi học (SGK trang 73)
 6. Củng cố dặn dò:
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát H105-SGK(Tr 76) để phân biệt sự khác nhau khi thay đổi cỡ chữ và phông chữ. Nêu ưu điểm khi ta soạn thảo trên máy tính.

- H lắng nghe và nêu nhận xét.

- G hướng dẫn H cách chọn một phần văn bản.

- G cho H quan sát H106-SGK(Tr 76) để biết được cách chọn 1 phần văn bản.
- H quan sát, lắng nghe.

- H nhắc lại cách thực hiện.

- G hướng dẫn cho H các bước thực hiện để thay đổi cỡ chữ.

· H lắng nghe G.

· G cho H quan sát H107-SGK-Tr 77

· H + G nhận xét, đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn các bước thực hiện để thay đổi phông chữ. (tương tự như phần thay đổi cỡ chữ)

· G cho H  quan sát hình trong SGK và tổ chức trao đổi theo nhóm. 

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


**********************************************

                      Ngày soạn: 16/01/2017
 Ngày giảng: 5: ……………………


Tiết 41+42: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- Thực hành tổng hợp, kết hợp các thao tác trình bày văn bản, căn lề, tạo bảng, chèn hình để có sản phẩm là một văn bản cân đối và đẹp mắt.

- Sử dụng thành thạo các công cụ để thực hành


- RÌn tÝnh cÈn thËn, t​ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ   

        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập

1. Tạo bảng trong văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Chọn nút lệnh Insert Table 
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  (chèn bảng) trên thanh công cụ.

- Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.

2. Chèn têp hình vẽ vào văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh.

- Chọn  Insert/Picture/From File...

Tiết 2

3. Thực hành: 

T1: Em là hoa hồng nhỏ

T2: Con Rồng cháu tiên

*Trò  chơi

Bí mật vườn thú xinh

Bướm hoa
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Heo làm dáng
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cChuột túi
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Đại bàng tung cánh
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Chuồn chuồn ớt

[image: image153.jpg]



Quy tắc chơi: Đưa những con vật về đúngvị trí trong khu vườn 

*. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Tạo bảng trong văn bản.

    + Chèn tệp hình vẽ vào văn bản.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- G hướng dẫn H chơi theo nhóm

- Thi đua nhóm nào thực hiện nhanh nhất.

- H thi đua

- G tuyên dương

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
********************************************

TUẦN 22
                   Ngày soạn: 23/01/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
 Tiết 43 +44: DI CHUYỂN HÌNH 
A. Môc tiªu

Học xong bài này HS:

· Biết cách chọn  hình vẽ, di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết

· Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím

· Tạo hứng thú, sự yêu thích môn học.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Néi dung
	Cách thức hoạt động 

	I.Kiểm tra bài cũ:

Không kiểm tra
Chọn phần hình vẽ:

· Kích chọn công cụ 
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 hoặc công cụ 
[image: image155.png]


 [image: image156]
· Rê chuột quanh hình cần chọn, một hình chữ nhật với các nét rời bao quanh hình vẽ. Chúng ta gọi đó là hình cắt (CutOut)

1. Di chuyển hình

B1: Chọn phần hình vẽ cần di chuyển

B2: Đặt trỏ chuột vào hình vừa chọn, nhấn nút trái. Giữ nguyên tay nhấn chuột, rê hình tới vị trí mới. Thả nút chuột.

B3: Kích chuột ngoài hình vẽ để dán hình cắt tại vị trí mới.
	GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp  hơn, không phải vẽ lại, ta làm thế nào?

Trên hình vẽ có thể có  những phần giống hệt nhau. Để vẽ được các phần giống nhau, ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn, và lại tốn nhiều thời gian. 

Vậy làm thế nào?

Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng.

Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ .



	C¸c b­íc thùc hiÖn :

+Dïng c«ng cô Chän [image: image157.png]


vµ Chän tù do [image: image158.png]


 ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn.

+§­a con trá chuét vµo vïng ®­îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.

+Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc.

Thùc hµnh :

TËp di chuyÓn c¸c h×nh cã s½n trong m¸y

*. Củng cố - dặn dò


	-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


*******************************************

                  Ngày soạn: 23/01/2017
                                         Ngày giảng: 4A: ……………………






                                             4B: ……………………
Tiết 43 +44: SAO CHÉP VĂN BẢN

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết sử dụng các nút lệnh [image: image159.png]


 và [image: image160.png]


 để sao chép các phần văn bản đã chọn.

- Biết lưu văn bản vào thư mục đã tạo.


- RÌn tÝnh cÈn thËn, tư​ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
       Các bước thực hiện để thay đổi phông chữ trong văn bản.
II. Bài mới

Tiết 1

1. Giới thiệu bài:

2. Sao chép văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Chọn  phần văn bản cần sao chép.

- Nháy chuột ở nút sao [image: image161.png]


 để đưa nội dung vào bộ nhớ của máy tính.

- Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cấn sao chép.

- Nháy chuột ở nút dán [image: image162.png]


 để dán nội dung từ bộ nhớ vào vị trí con trỏ.
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 3. Lưu văn bản: 

* Các bước thực hiện:

File/save(ctrl + s)

Tiết 2

4. Thực hành: 

Trăng ơi… từ đâu đến?

5. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn cho H các bước thực hiện để sao chép văn bản.

· H lắng nghe G.

- G cho H quan sát H109-SGK(Tr 82) để nhận biết 2 nút lệnh cắt và dán.

· H nêu cách nhận biết các nút lệnh trên thanh công cụ.

· H + G nhận xét, đánh giá.

· G hướng dẫn thêm các bước thực hiện để lưu văn bản.

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết

· G Chia H thành nhóm.

· G tiếp tục hướng dẫn H thực hành trên máy

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành gõ bằng 10 ngón.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


*************************************

                   Ngày soạn: 23/01/2017
                                       Ngày giảng: 5: ……………………


Tiết 43 +44: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- Thực hành tổng hợp, kết hợp các thao tác trình bày văn bản, căn lề, tạo bảng, chèn hình để có sản phẩm là một văn bản cân đối và đẹp mắt.

- Sử dụng thành thạo các công cụ để thực hành

- RÌn tÝnh cÈn thËn, t​ duy s¸ng t¹o, yªu thÝch m«n häc.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ   

        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập

1. Tạo bảng trong văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Chọn nút lệnh Insert Table 
[image: image164.png]


  (chèn bảng) trên thanh công cụ.

- Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.

2. Chèn têp hình vẽ vào văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh.

- Chọn  Insert/Picture/From File...

Tiết 2

3. Thực hành: 

T1: Em là hoa hồng nhỏ

T2: Con Rồng cháu tiên

*Trò  chơi

Bí mật vườn thú xinh

Bướm hoa

[image: image165.jpg]



Heo làm dáng

[image: image166.jpg]



cChuột túi

[image: image167.jpg]



Đại bàng tung cánh

[image: image168.jpg]



Chuồn chuồn ớt

[image: image169.jpg]



Quy tắc chơi: Đưa những con vật về đúngvị trí trong khu vườn 

*. Củng cố dặn dò:
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Tạo bảng trong văn bản.

    + Chèn tệp hình vẽ vào văn bản.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- G hướng dẫn H chơi theo nhóm

- Thi đua nhóm nào thực hiện nhanh nhất.

- H thi đua

- G tuyên dương

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 23
                   Ngày soạn: 30/1/2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 45+46: VẼ ĐƯỜNG CONG

A. Môc tiªu:

- Häc sinh biÕt sö dông c«ng cô ®­êng cong [image: image170.png]


 ®Ó vÏ c¸c cung ®­êng cong mét phÝa.

- Học sinh biết kết hợp với các công cụ khác để vẽ các  bài thực hành trong sách giáo khoa. Học sinh biết kết hợp với các công cụ khác để vẽ tự do

- HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹yhäc:

	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	I KIỂM TRA BÀI CŨ: 

II Bài mới:

Tiết 1: 

* C¸c b­íc thùc hiÖn :

-Chän c«ng cô §­êng cong [image: image171.png]


 trong hép c«ng cô.

-Chän mµu vÏ, nÐt vÏ.

-KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®­êng cong. Mét ®o¹n th¼ng ®­îc t¹o ra.

-§­a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng, tíi khi võa ý th¶ chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.

Tiết 2: 
Thùc hµnh :

Lµm bµi thùc hµnh :

T1. VÏ con c¸ theo c¸c b­íc :

-Chän c«ng cô [image: image172.png]


 vµ vÏ 1 ®­êng cong:

-VÏ ®­êng cong thø 2 cã h­íng cong ng­îc víi ®­êng cong thø nhÊt.

· Dïng c«ng cô 
[image: image173.png]


 ®Ó vÏ ®u«i, v©y vµ m¾t c¸. sau ®ã t« mµu.

* : Củng cố - dặn dò
	? Em hãy nêu các bước để di chuyển hình.
HS : Suy nghĩ và trả lời 

GV : Củng cố - chốt kiến thức.

HS tự tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa.
2 HS đứng tại chỗ nêu các bước thực hiện

GV nhận xét , chốt kiến thức
Lµm bµi thùc hµnh trªn Paint:

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


*****************************************
                  Ngày soạn: 30/1/2017
  Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 45+46: TRÌNH BÀY CHỮ ĐẬM, NGHIÊNG
A- MỤC TIÊU:

- Học sinh biết sử dụng các nút lệnh [image: image174.png]


 và [image: image175.png]


 để trình bày chữ đậm, nghiêng.

- Sử dụng chuột thành thạo để chọn được các công cụ. Sử dụng tốt cách gõ 10 ngón để thực hành.

· Tạo hứng thú học môn mới cho hs.
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ: 
   Các bước thực hiện để sao chép văn bản.

II. Bài mới:

Tiết 1: 

1. Giới thiệu bài:

2. Trình bày chữ đậm, nghiêng:

* Các bước thực hiện:

- Chọn  phần văn bản muốn trình bày.

- Nhấn nút để tạo chữ đậm, nhấn nút để tạo chữ nghiêng.
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* Các nút lệnh [image: image177.png]


 và [image: image178.png]


 hoạt động như công tắc đóng, mở. Chúng ta có thể chọn hoặc bỏ chọn đều dùng các nút lệnh trên- - Trên thanh công cụ còn có nút lệnh định dạng chữ gạch chân  
[image: image179.png]


  
 

Tiết 2: 

 Thực hành: 

Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,

Bốn bên suối chảy các bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,

ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

                          Theo Nguyễn Đình Thi

   *Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát H111-SGK(Tr 86) để nhận biết nút lệnh.

- G hướng dẫn cho H các bước thực hiện để trình bày chữ đậm, nghiêng

· H lắng nghe G.

· H nêu lại các bước thực hiện, cách nhận biết các nút lệnh.

· H + G nhận xét, đánh giá.

- G lưu ý cho H hoạt động của nút lệnh, cách chọn và bỏ chọn chữ đậm, nghiêng.

- G hướng dẫn thêm nút lệnh định dạng chữ gạch chân và cách kết hợp các nút lệnh lại với nhau để có hiệu quả trong khi trình bày văn bản.

· H quan sát - lắng nghe

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết

· G Chia H thành nhóm.

· G hướng dẫn H thực hành trên máy

· H thực hành theo hd của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tốt.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

· G giao thêm bài TH cho H khá, giỏi

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


**************************************
                     Ngày soạn: 30/1/2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 45+46: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU

- Thực hành tổng hợp, kết hợp các thao tác trình bày văn bản, căn lề, tạo bảng, chèn hình 
Biết cách sử dụng các công cụ để có sản phẩm là một văn bản cân đối và đẹp mắt.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi kiến thức về máy tính.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập:(70’)

1. Tạo bảng trong văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Chọn nút lệnh Insert Table 
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  (chèn bảng) trên thanh công cụ.

- Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng.

2. Chèn têp hình vẽ vào văn bản:

* Các bước thực hiện:

- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh.

- Chọn  Insert/Picture/From File...
3. Thực hành: 

T1: Em là hoa hồng nhỏ

T2: Con Rồng cháu tiên

*Trò  chơi

Bí mật vườn thú xinh

Bướm hoa

[image: image181.jpg]



Heo làm dáng

[image: image182.jpg]



cChuột túi

[image: image183.jpg]



Đại bàng tung cánh

[image: image184.jpg]



Chuồn chuồn ớt

[image: image185.jpg]



Quy tắc chơi: Đưa những con vật về đúngvị trí trong khu vườn 

4. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Tạo bảng trong văn bản.

    + Chèn tệp hình vẽ vào văn bản.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- G hướng dẫn H chơi theo nhóm

- Thi đua nhóm nào thực hiện nhanh nhất.

- H thi đua

- G tuyên dương

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


KÝ DUYỆT 

Ngày      tháng     năm 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 24
                    Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 47+ 48: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN

A. Môc tiªu:

- Häc sinh biÕt sö dông c«ng cô sao chÐp mµu [image: image186.png]


 vµ c«ng cô T« mµu [image: image187.png]


 ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.

- Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu.T¹o cho c¸c em vÏ ®Ñp. 
- Tạo hứng thú học môn vẽ cho hs.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu:

	Nội dung
	Cách thức hoạt động

	I. Kiểm tra bài cũ:
   Em hãy nêu các bước để vẽ đường cong?

II. Bài mới: 

Tiết 1:
C¸c b­íc thùc hiÖn :

B­íc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu [image: image188.png]


 trong hép c«ng cô.

B­íc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mÇu cÇn sao chÐp.

B­íc 3 : Chän c«ng cô T« mµu [image: image189.png]



B­íc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.

Tiết 2
Thùc hµnh :

Dïng c¸c c«ng cô Sao chÐp mµu [image: image190.png]


 vµ T« mµu [image: image191.png]


 ®Ó t« mµu ng«i nhµ:

* Củng cố – dặn dò
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá
- Cho HS đọc nội dung trong SGK

- Gọi 2 HS nêu lại các bước thực hiện.

- Thực hiện trên máy tính.

Lµm bµi thùc hµnh trªn Paint:

H chia nhóm thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

G quan sát và chỉnh sửa thao tác cho những em thực hiện chưa đúng.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học



                      Ngày soạn:     /     /2017
  Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 47+48:  THỰC HÀNH TỔNG HỢP
A- MỤC TIÊU

- Luyện tập kĩ năng gõ văn bản bằng 10 ngón tay.

- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kĩ năng đã học để trình bày văn bản

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	I. Kiểm tra bài cũ
        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập

1. Căn lề:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột vào đoạn văn bản cấn căn lề.

- Nháy chuột lên một trong 4 nút lệnh 

[image: image192.png]



2. Cỡ chữ và phông chữ:

* Các bước thực hiện chọn cỡ chữ:

* Các bước thực hiện chọn phông chữ  tương tự như chọn cỡ chữ.

3. Sao chép văn bản: 

Các nút lệnh dùng để sao [image: image193.png]


 chép [image: image194.png]



4. Trình bày chữ đậm, nghiêng

       Các nút lệnh trình bày chữ đậm [image: image195.png]


 , nghiêng [image: image196.png]



5. Thực hành: 

Dòng sông mặc áo

* Củng cố dặn dò

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Căn lề.

    + Cỡ chữ và phông chữ.

    +Sao chép văn bản.

    + Trình bày chữ đậm, nghiêng.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

·  Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


                         Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 47+48: TIẾP TỤC VỚI CÂU LỆNH LẶP

A- MỤC TIÊU

Sau bài này học sinh cần đạt được những yêu cầu chủ yếu sau:

 - Nhận dạng, cách viết và tác dụng của câu lệnh lặp lồng nhau.

 - Nhận thức được yếu tố hướng và yếu tố độ lớn trong câu lệnh quay của rùa

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, 
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:  

        Nhắc lại kiến thức cơ bản đã được học ở Cùng học tin học Q2.

II. Bài mới:

Tiết 1

Ôn lại câu lệnh lặp:

Lục giác

Kết quả

Repeat 6[FD 50 RT 60]


[image: image197.png]



3. Sử dụng câu lệnh lặp trùng nhau:

Repeat 5[Repeat 6 [FD 30 RT 60] RT 72]


[image: image198.png]



Tiết 2:

4. Thực hành: 

T1; T2; T3; B4(SGK)


[image: image199.png]



repeat 6 [repeat 90 [fd 2 rt 2] rt 90]


[image: image200.png]



repeat 6 [fd 50 repeat 6 [fd 10 bk 10 rt 60] 

bk 50 rt 60]

 *. Củng cố dặn dò 

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát hình trong SGK.

- H cả lớp quan sát.

- H nhắc lại cấu trúc của câu lệnh lặp.

-  G hướng dẫn H cách sử dụng câu lệnh lặp lồng

- G hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện để H nắm được.

  - H quan sát, lắng nghe G.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh lặp lồng.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


Ký duyệt    ngày     tháng      năm 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*******************************************************

TUẦN 25
                     Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
EM TËP SO¹N TH¶O

Tiết 49+50: B¦íc dÇu  so¹n th¶o

A. Môc tiªu

- Häc sinh b­íc ®Çu lµm quen víi phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.

- HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ so¹n th¶o v¨n b¶n.

- Qua bµi häc gióp c¸c em yªu thÝch m«n häc h¬n, RÌn tÝnh cÈn thËn, ph¸t triÓn t­ duy.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

	I.kiểm tra bài cũ

- Không kiểm tra

II. Bài mới

Tiết 1: 

1. Phần mềm soạn thảo

 - Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®­îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam.

- §Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn tiÕp)lªn biÓu t­îng W trªn mµn h×nh nÒn.

- Vïng  tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. Néi dung so¹n th¶o sÏ xuÊt hiÖn trong vïng nµy.

2.  So¹n th¶o 

- So¹n th¶o trªn m¸y vi tÝnh lµ: Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm.

-  Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y, ®ã lµ con trá so¹n th¶o.

(Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t­¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ  trÝ cña con trá so¹n th¶o.)

- C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o:

- PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.

- NhÊn  c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong  v¨n  b¶n: sang ph¶i (->), sang tr¸i (<-), lªn trªn ((), xuèng d­íi ((). 

Tiết 2
T1: Khởi động Word và quan sát màn hình làm việc của Word.

T2: Gõ từ Hoa sen

T3: Nhấn các phím mũi tên và quan sát con trỏ soạn thảo.

* Củng cố – dặn dò.
	VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®­îc?

Ta ph¶i më word hay cßn gäi lµ khëi ®éng word.

VËy më word nh­ thÕ nµo?

So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh nghÜa lµ sao?

Ta lµm thÕ nµo?

So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng th­êng ta vÉn lµm nh­ viÕt th­,  viÕt bµi  kh«ng?

Trong mét ®o¹n v¨n b¶n, word  tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i,  kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®­îc gâ vµo.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

·  Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


*******************************************

                     Ngày soạn:     /     /2017
  Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 49+ 50: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
A- MỤC TIÊU

- Luyện tập kĩ năng gõ văn bản bằng 10 ngón tay.

- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kĩ năng đã học để trình bày văn bản.

- Qua bµi häc gióp c¸c em yªu thÝch m«n häc h¬n, RÌn tÝnh cÈn thËn, ph¸t triÓn t­ duy.
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	I. Kiểm tra bài cũ 

        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập:

1. Căn lề:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột vào đoạn văn bản cấn căn lề.

- Nháy chuột lên một trong 4 nút lệnh 

[image: image201.png]



2. Cỡ chữ và phông chữ:

* Các bước thực hiện chọn cỡ chữ:

* Các bước thực hiện chọn phông chữ  tương tự như chọn cỡ chữ.

3. Sao chép văn bản: 

Các nút lệnh dùng để sao [image: image202.png]


 chép [image: image203.png]



4. Trình bày chữ đậm, nghiêng

       Các nút lệnh trình bày chữ đậm [image: image204.png]


 , nghiêng [image: image205.png]



5. Thực hành: 

Dòng sông mặc áo

* Củng cố dặn dò

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Căn lề.

    + Cỡ chữ và phông chữ.

    +Sao chép văn bản.

    + Trình bày chữ đậm, nghiêng.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

·  Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


***************************************

                          Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 49+50:  THỦ TỤC TRONG LOGO

A- MỤC TIÊU

- Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niệm thủ tục trong Logo.

- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: Thủ tục là tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ tục là một chương trình con.

- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo.



+ Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá To), dấu hiệu kết thúc (từ khóa End) của một thủ tục.



+ Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo.



+ Nhận biết các nút lệnh trong thân thủ tục.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ 

        Các bước thực hiện viết câu lệnh lặp
II. Bài mới: 

Tiết 1

1. Thủ tục là gì:

Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó.

* Thủ tục trong Logo:

- Thủ tục vẽ tam giác:

to Tamgiac1

 FD 100 RT 120

 FD 100 RT 120       FD 100 RT 120

end


[image: image206.png]



to Tamgiac2

 repeat 3 [FD 100 RT 120] end

- Giải thích thủ tục:

Câu lệnh

ý nghĩa

Cách gọi

to Tamgiac1

To là từ bắt đầu thủ tục. Sau To là tên thủ tục.

Đầu thủ tục

FD 100 RT 120

FD 100 RT 120       FD 100 RT 120

Các câu lệnh, các thao tác bên trong thủ tục
Thân thủ tục

end

End là từ kết thúc của mọi thủ tục

Đuôi thủ tục

Tiết 2:

3. Cách viết một thủ:

- Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh.

- Gõ lệnh edit “ Tamgiac1 rồi nhấn Enter 
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- Cửa sổ Editor xuất hiện.

- Đặt con trỏ chuột vào phần cuối tên thủ tục và nhấn Enter

- Gõ tiếp các dòng lệnh trong thân thủ tục.
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- Đóng cửa sổ và ghi thủ tục vào bộ nhớ.

4. Thực hành: 

T1; T2; T3; (SGK)

*. Củng cố dặn dò 
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- G lấy ví dụ về một thủ tục trong đời sống.

- H nêu ý hiểu về thủ tục.

- G nhận xét và nêu khái niệm về thủ tục.

- H nhắc lại.

- G hướng dẫn H các viết các thủ tục trong Logo.

- H quan sát thủ tục của hình tam giác

- G giải thích cho H ý nghĩa và cách gọi của thủ tục.

-  H quan sát lắng nghe.

- H nhắc lại nội dung của một thủ tục:

   + Đầu thủ tục.

   + Thân thủ tục.

   + Đuôi thủ tục.

- G hướng dẫn H viết một thủ tục

  - H quan sát, lắng nghe G.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- G củng cố lại lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để  H có thể thực hành các câu lệnh lặp lồng.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


Ký duyệt ngày   tháng    năm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***********************************************
TUẦN 26
                   Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 51+52: Gâ c¸c ch÷ ¨, ©, «, ¬, ­, ª, ®                                                        
A. Môc tiªu

- Häc sinh biÕt ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.

- Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc tr­ng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Vietkey.

- Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, t¹o høng thó cho m«n häc.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	Néi dung
	Cách thức hoạt động

	I. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong quá trình học bài mới

II. Bài mới

Tiết 1:
 1.Gâ kiÓu Telex.
a. Gâ c¸c ch÷ th­êng ¨, ©, ª, «, ¬, ­, ®

Muèn gâ c¸c ch÷ th­êng ¨, ©, ª, «, ¬, ­, ® em gâ liªn tiÕp hai ch÷ theo quy t¾c ë  sau:

VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: §ªm tr¨ng, em gâ nh­ sau:

                     Ddeem trawng.

b. Gâ c¸c ch÷ hoa ¡, ¢, £, ¤, ¥, ¦, §

Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡, ¢, £, ¤, ¥, ¦, § em còng gâ liªn tiÕp hai ch÷ hoa theo quy t¾c t­¬ng tù nh­ trªn

VÝ dô:          §Ó gâ ch÷  M¦A XU¢N em gâ nh­ sau:

                    MUWA XUAN

Tiết 2:
- Khởi động phần mềm word

    - Gõ các chữ cái đặc trưng của Tiếng Việt 

    - Ghép thành từ có nghĩa

Gõ các từ sau: 

HOA SEN    CON VOI    THƯƠNG YÊU

* Củng cố- dặn dò:


	GV: Cho HS quan s¸t bµn phÝm yªu cÇu 2hs t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc tr­ng cña tiÕng ViÖt nh­ ©, ­..

HS: ko t×m thÊy 

GV tiÕp tôc ®Ó HS t×m  hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®­îc tõ bµn phÝm.

KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®­îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. V× vËy muèn gâ ®­îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî. Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ hai phÝm liªn tiÕp.

HS lªn b¶ng thùc hiÖn gièng nh­ vÝ dô

GV hái vµ yªu cÇu HS liÖt kª nh÷ng ch÷ ®Æc tr­ng (kh«ng cã dÊu thanh) cña tiÕng ViÖt kh«ng cã bµn phÝm vµ ghi vµo mét cét (kh«ng cÇn ®óng thø tù nh­ trong s¸ch gi¸o khoa). Sau ®ã ghi c¸ch gâ c¸c phÝm ë cét bªn c¹nh (bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i) vµ gi÷ nguyªn trªn b¶ng ®Ó häc sinh tham kh¶o khi thùc hµnh.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


*******************************************

                      Ngày soạn:     /     /2017
  Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 51+ 52: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
A- MỤC TIÊU

- Luyện tập kĩ năng gõ văn bản bằng 10 ngón tay.

- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kĩ năng đã học để trình bày văn bản.

- Qua bµi häc gióp c¸c em yªu thÝch m«n häc h¬n, RÌn tÝnh cÈn thËn, ph¸t triÓn t­ duy.
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	I. Kiểm tra bài cũ 

        Nhắc lại các kiến thức đã học trong chương Em tập soạn thảo

II. Ôn tập:

1. Căn lề:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột vào đoạn văn bản cấn căn lề.

- Nháy chuột lên một trong 4 nút lệnh 

[image: image209.png]



2. Cỡ chữ và phông chữ:

* Các bước thực hiện chọn cỡ chữ:

* Các bước thực hiện chọn phông chữ  tương tự như chọn cỡ chữ.

3. Sao chép văn bản: 

Các nút lệnh dùng để sao [image: image210.png]


 chép [image: image211.png]



4. Trình bày chữ đậm, nghiêng

       Các nút lệnh trình bày chữ đậm [image: image212.png]


 , nghiêng [image: image213.png]



5. Thực hành: 

Dòng sông mặc áo

* Củng cố dặn dò

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

    + Căn lề.

    + Cỡ chữ và phông chữ.

    +Sao chép văn bản.

    + Trình bày chữ đậm, nghiêng.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

·  Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tạo bảng và chèn hình ảnh vào văn bản.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


**************************************

                         Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 51+52:  THỦ TỤC TRONG LOGO (Tiếp)

A- MỤC TIÊU

Hoàn chỉnh các công việc để làm việc với thủ tục.

 - Biết gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh bằng tên thủ tục. Nhờ thao tác này bước đầu thấy được ích lợi của thủ tục.

- Biết nạp các tệp chương trình (tệp ghi các thủ tục) khi làm việc.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ  

        Khái niệm Thủ tục.

II. Bài mới: 

Tiết 1

1. Thực hiện một thủ tục trong Logo:

To Tamgiac2

     Repeat 3 [FD 100 RT 120]

End
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Kết quả thực hiện khi gõ thủ tục Tamgiac2

2. Lưu lại các thủ tục trong Logo:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.

- Chọn một tên thích hợp.

- Gõ lệnh SAVE “Baihoc1.lgo và nhấn phím Enter.

3. Nạp một tệp để làm việc:

* Các bước thực hiện:

- Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.

- Nhớ lại tên tệp đã nạp (Baihoc1.lgo)

- Gõ lệnh LOAD “Baihoc1.lgo và nhấn phím Enter.

4. Thực hành: 

T1; T2; T3; T4; T6(SGK)

5. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  hướng dẫn H các thực hiện một thủ tục trong Logo.

- G cho H quan sát hình trong SGK.

- H cả lớp quan sát.

- H nhắc lại cấu trúc của câu lệnh lặp.

- G nhận xét, đánh giá.

-  G hướng dẫn H cách lưu các thủ tục trong Logo.

- G hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện để H nắm được.

  - H quan sát, lắng nghe G.

· H nhắc lại

· H nhận xét, G đánh giá.

- Tương tư như phần lưu thủ tục G hướng dẫn H cách nạp một tệp để làm việc.

- G củng cố lại lý thuyết.

- H nhắc lại.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh lặp lồng.
- G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


Ký duyệt 
ngày    tháng     năm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 27
                     Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
 Tiết 53+54: dÊu huyÒn, dÊu s¾c, dÊu nÆng, dÊu hái, dÊu ng·
A. Môc tiªu

- Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu huyÒn, dÊu s¾c, dÊu nÆng, dÊu hái, dÊu ng·

- Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ m­êi ngãn tay. BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.

- Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, sù høng thó häc tËp.

B.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Néi dung
	CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

	I. Kiểm tra bài cũ 

 §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×

 C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word.

II. Bài mới
Tiết 1:

Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu

§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh, em thùc hiÖn theo quy t¾c “Gâ ch÷ tr­íc, gâ dÊu sau”:

B1: Gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ.

B2: Gâ dÊu

1. Gâ kiÓu Telex.

            Gâ ch÷                           §­îc dÊu

                F                                  dÊu huyÒn

                S                                  dÊu s¾c

                 J                                  dÊu nÆng

                 R                                 dÊu hái

                 X                                  dÊu ng·

VÝ dô

Em gâ                                          KÕt qu¶

Hocj baif                                      Häc bµi

Lanf gios mats                          lµn giã m¸t

Vaangf trawng                             VÇng tr¨ng

Quar vair                                       Qu¶ v¶i

Dungx camr                               Dòng c¶m

Thoor caamr                                 Thæ cÈm

Tiết 2:

1. Thùc hµnh gâ dÊu nÆng, dÊu huyÒn



N¾ng chiÒu



§µn cß tr¾ng

TiÕng trèng tr­êng

Chó bé ®éi

ChÞ em cÊy lóa

Em cã ¸o míi

ChÞ  H»ng

Häc bµi

MÆt trêi

B¸c thî ®iÖn

2. Thùc hµnh gâ dÊu hái dÊu ng·

Th¼ng th¾n

Anh dòng 

Gi¶i th­ëng

NgÉm nghÜ

Tuæi trÎ

CÇu  thñ

Trß giái

Söa ch÷a

§Ñp ®Ï

D· ngo¹i

* Củng cố dặn dò
	GV: ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc tr­ng cña tiÕng ViÖt lµ ¨, ©, ª, «, ¬, ­ vµ ®. C¸c tõ cã dÊu thanh nh­: céng, hoµ, x·, chñ, .... còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.

§Ó gâ c¸c ch÷ cã dÊu chóng ta còng cã mét quy t¾c gâ:

GV nhÊn m¹nh quy t¾c: Gâ ch÷ tr­íc, gâ dÊu sau.

Gâ dÊu ë cuèi mçi tõ.

GV lÊy vÝ dô 

GV: gäi HS lªn b¶ng lÊy vÝ dô

HS : NhËn xÐt

GV ®­a ra t×nh huèng

Em thö gâ tõ boong kiÓu telex trong chÕ ®é gâ tiÕng ViÖt?

Cho HS thö gâ liªn tiÕp gâ ba ch÷ o vµ ®­a ra nhËn xÐt?

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh lặp lồng.
- G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh lặp lồng.
- G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


                      Ngày soạn:     /     /2017
                                            Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
CHƯƠNG 6: THẾ GIỚI LOLO CỦA EM

Tiết 53+54: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết biểu tượng của phần mềm, biết khởi động/ thoát khỏi phần mềm Logo.  Biết thử nghiệm các câu lệnh đơn giản
- Nhận biết màn hình chính, cửa sổ lệnh, ngăn nhập lệnh, ngăn chứa các lệnh đã viết, biểu tượng của rùa trên màn hình. Biết các câu lệnh đơn giản và giải thích được chức năng của từng lệnh.

. - Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, sù høng thó häc tËp.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

   Nội dung của chương Em tập soạn thảo.

II. Bài mới:(70’)

1. Giới thiệu bài:

2. Màn hình làm việc của Logo:

* Màn hình chính:


[image: image215.png]MSWLogo Screen
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* Cửa sổ lệnh:


[image: image216.png]Commander
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3. Những lệnh đầu tiên của Logo:

Home: Rùa về vị trí xuất phát.

CS: Rùa về vị trí x.phát. Xoá TB sân chơi.

FD: Rùa tiến thẳng.
RT: Rùa quay phải.

* Đổi màu bút : Set/PenColor

* Đổi nét bút: Set/PenSize

4. Thực hành: 


[image: image217.png]



5. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-   G  Giới thiệu bằng lời.

- H cả lớp đọc thầm SGK.

- G hỏi H trả lời

   + Logo?

   + Tại sao Logo lại là rùa?

- G cho H quan sát H115-SGK(Tr 93) để nhận biết màn hình làm việc của Logo.

- G hướng dẫn cho H các bước thực hiện để khởi động Logo và nhận biết được màn hình chính, cửa sổ lệnh, ngăn gõ lệnh, ngăn chứa các lệnh ...

· H lắng nghe G.

· H nêu lại cách nhận biết màn hình làm việc của Logo.

· H + G nhận xét, đánh giá.

- Bước đầu cho H làm quen với 4 câu lệnh đầu tiên trong Logo.

- G giới thiệu, H tập trung lắng nghe.

- 2-4 H lên bảng viết lại các lệnh.

- H – G nhận xét.

- G lưu ý cho H cách thay đổi màu và cỡ của bút.

· H quan sát - lắng nghe

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh.
·  G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 




*************************************************

                         Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 53+54: THẾ GIỚI HÌNH HỌC TRONG LOGO

A- MỤC TIÊU:

- H tạo nên nhiều hình mẫu trang trí bằng cách viết các chương trình logo từ đơn giản đến phức tạp.

- Nắm được một số câu lệnh để thay đổi màu và nét bút.

. - Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, sù høng thó häc tËp.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ
        Các bước thực hiện viết câu lệnh lặp
II. Bài mới:

Tiết 1
1. Tạo các hình trang trí:
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2. Câu lệnh thay đổi màu và nét bút:

* Đổi màu bút : Set/PenColor

* Đổi nét bút: Set/PenSize

     PENCOLOR 0: Đen

     PENCOLOR 1: Xanh trời

     PENCOLOR 2: Xanh lá

     PENCOLOR 3:  Xanh lơ

     PENCOLOR 4: Đỏ

     PENCOLOR 5: Hồng

Tiết 2:

4. Thực hành: 
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5. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H quan sát một số hình trong SGK.

- H quan sát.

- G hướng dẫn H viết các câu lệnh.

- H quan sát làm theo.

- G hướng dẫn H cách thay đổi màu và nét bút.

- Giới thiệu thêm một số câu lệnh dùng để thay đổi màu của bút.

-  H quan sát lắng nghe.

- H nhắc lại cách thay đổi.

   + Màu bút.

   + Nét bút.

·  H nhận xét, G đánh giá.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tốt.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


Ký duyệt 
ngày    tháng     năm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TUẦN 28 
                   Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 55+56: LuyÖn gâ
A. Môc tiªu


- Học sinh thành thạo viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Vietkey vµ Word.   


- Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸.


- Giáo dục đức tính ch¨m chØ, ham học hỏi, tìm tòi.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

	I. Kiểm tra bài cũ

? Nªu c¸ch gâ ch÷, gâ dÊu.

II. Bài mới

Tiết 1: 

Yêu cầu: Gõ đoạn văn bản  sau:

§ång §¨ng cã phè Kú Lõa

Cã nµng T« ThÞ, cã chïa Tam Thanh.

Giã ®­a cµnh tróc la ®µ

TiÕng chu«ng TrÊn Vò, canh gµ Thä X­¬ng

MÞt mï khãi to¶ ngµn s­¬ng

NhÞp chµy Yªn Th¸i, mÆt g­¬ng T©y Hå.

§­êng v« xø NghÖ quanh quanh

Non xanh, n­íc biÕc nh­ tranh ho¹ ®å.

M×nh vÒ víi B¸c ®­êng xu«i

Th­a giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ng­êi.

Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi

¸o n©u, tói v¶i ®Ñp t­¬i l¹ th­êng

Nhí Ng­êi nh÷ng s¸ng tinh s­¬ng

Ung dung yªn ngùa trªn ®­êng suèi reo…

Nhí ch©n ng­êi b­íc lªn ®Ìo

Ng­êi ®i, rõng nói tr«ng theo bãng ng­êi…

Tiết 2:
Gâ ®o¹n v¨n sau:

Rõng c©y trong n¾ng

Trong ¸nh n¾ng mÆt trêi vµng ãng, rõng kh« hiÖn lªn víi tÊt c¶ vÎ uy nghi,  tr¸ng lÖ. Nh÷ng th©n c©y trµm v­¬n th¼ng lªn trêi  nh­ nh÷ng c©y  nÕn khæng lå. Tõ trong biÓn l¸ xanh rên, ng¸t dËy mét mïi h­¬ng l¸ trµm bÞ hun nãng d­íi mÆt trêi. TiÕng chim kh«ng ngít vang väng m·i lªn trêi cao xanh th¼m.

* Củng cố – dặn dò:
	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

GV làm mẫu sau đó cho học sinh thực hành: (có giấy phát tay cho học sinh)


GV gọi học sinh lên thực hành. Tuú tõng ®èi t­îng  häc sinh mµ gi¸o viªn cho  thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. 

GV thường xuyên quan sát nhắc nhở, giải đáp kịp thời các thắc mắc của học sinh ®Æc biÖt víi hs yÕu cÇn s¸t sao, h­íng dÉn chi tiÕt.

GV làm mẫu sau đó cho học sinh thực hành: (có giấy phát tay cho học sinh)


GV gọi học sinh lên thực hành. Tuú tõng ®èi t­îng  häc sinh mµ gi¸o viªn cho  thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. 

GV thường xuyên quan sát nhắc nhở, giải đáp kịp thời các thắc mắc của học sinh ®Æc biÖt víi hs yÕu cÇn s¸t sao, h­íng dÉn chi tiÕt.


- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học


**************************************************
                      Ngày soạn:     /     /2017
  Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 55+56: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO
A- MỤC TIÊU:

- Củng cố một số lệnh đã biết: Home, CS, FD, RT

- Biết thêm tám nút lệnh mới: Bk n, LT, PU, PD, HT, ST, Clean, Bye.

- Giáo dục đức tính ch¨m chØ, ham học hỏi, tìm tòi.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

   Nhắc lại các lệnh đã học.
II. Bài mới:(70’)

1. Giới thiệu bài:

2. Các lệnh mới:

Bk n: Rùa lùi lại phía sau n bước.

LT: Rùa quay sang trái.

PU: Rùa nhấc bút.

PD: Rùa hạ bút.

HT: Rùa ẩn mình.
ST: Rùa hiện hình.

Clean: Xoá màn hình Rùa ở vị trí hiện tại.
Bye: Thoát khỏi phần mềm Logo.

3. Thực hành: 
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4. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-  G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H làm quen thêm 8 lệnh mới.

- H quan sát, tập trung lắng nghe.

- G cho H ghi nhớ ngay trên lớp.

- 3 – 4 H lên bảng ghi lại các lệnh.

· H + G nhận xét, đánh giá.

· G tóm tắt lại nội dung lý thuyết.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh.
·  G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


                         Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 55+56: VIẾT CHỮ VÀ LÀM TÍNH TRONG LOGO

A- MỤC TIÊU:

- Tìm hiểu các câu lệnh LABEL, PRINT.

- Thông qua bài học, tiếp tục luyện tập các kĩ năng làm việc với thủ tục trong Logo.

- Giáo dục đức tính ch¨m chØ, ham học hỏi, tìm tòi.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra:(5’)    

     Cách thay đổi màu và nét bút của Rùa.
II. Bài mới:(70’)

1. Giới thiệu bài:

2. Viết chữ lên màn hình Logo:

Để viết chữ lên hình vẽ ta dùng lệnh Label
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LABEL [Nguyen Van Khanh]

*Ta cũng có thể sử dụng kết hợp các lệnh khác để viết chữ trong Logo, tạo ra nhiều bất ngờ thú vị.
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Rt 30 label [Hello Viet Nam]

3. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ:

 Set/Label Font …
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4. Làm các phép tính trong Logo:

Để có thể làm tính trong Logo ta dùng lệnh Print

Câu lệnh

kết quả

Print 2+3*4

14

Print (2+3*4)

14

Print (2+3)*4

20

* Lệnh Show cho kết quả tương tự

Câu lệnh

kết quả

Show 2+3*4

14

Show (2+3*4)

14

Show (2+3)*4

20

5. Thực hành: 
T1: Viết các câu lệnh, phối hợp với việc đặt lại nét bút, màu bút và chọn phông chữ để Logo viết lên màn hình như dòng chữ dưới đây
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T2: dùng lệnh Print hoặc show để thực hiện các biểu thức:

(150 - 10 * 5) : 2

(10 + 5 * (7 - 5) - 10)

(30 : 2 - 5 *2) * 5 - 10 

6. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G  Giới thiệu bằng lời.

- G hướng dẫn H cách viết chữ lên màn hình Logo

 + Câu lênh

 + Chọn phông

- H quan sát. Lắng nghe

- G hướng dẫn H viết các câu lệnh và phân biệt sự khác nhau khi sử dụng ngoặc “ và ngoặc []

- H có thể kết hợp các câu lệnh để cho ra kết quả bất ngờ.

- H quan sát làm theo.

- G hướng dẫn H cách thay đổi phông chữ và cỡ chữ.

-  H quan sát lắng nghe.

- H nhắc lại cách thay đổi.

   + Cỡ chữ.

   + Phông chữ.

   + Kiểu chữ

·  H nhận xét, G đánh giá.

· G tiếp tục hướng dẫn H cách thực hiện các phép tính trong Logo.

· H ghi nhớ các câu lệnh.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tốt.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


Ký duyệt   ngày    tháng     năm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*******************************

TUẦN 29
                     Ngày soạn:     /     /2017
 Ngày giảng: 3: ……………………
Tiết 57 + 58: ¤n tËp

A. Môc tiªu


- Học sinh thành thạo viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Vietkey vµ Word.   


- Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ b­íc ®Çu biÕt c¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n


- Giáo dục đức tính ch¨m chØ, ham học hỏi, tìm tòi.

B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. KiÓm tra bµi cò:



? Nªu c¸ch gâ ch÷, gâ dÊu.

II. Bµi míi

Tiết 1
Quy t¾c gâ dÊu thanh: Gâ phÝm dÊu thanh ngay sau khi gâ xong c¸c ch÷ cña tõ.

Gâ kiÓu telex:

Gâ ch÷

Ta ®­îc

S

DÊu s¾c

F

DÊu huyÒn

R

DÊu hái

X

DÊu ng·

J

DÊu nÆng

Aa

©

Ee

ª

Oo

«

Dd

®

Aw

¨

Ow

¬

Uw

­

Yêu cầu: Gõ đoạn văn bản  sau:

Cuèi buæi chiÒu, HuÕ th­êng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng… PhÝa bªn s«ng, xãm  Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè, th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt n­íc. §©u ®ã, tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng, tiÕng lanh canh cña thuyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng, khiÕn mÆt s«ng nghe nh­ réng h¬n…

(TrÝch “ChiÒu trªn S«ng H­¬ng”)

Tiết 2: 

Gõ đoạn thơ sau:

§ång quª

Lµng quª lóa gÆt xong råi

M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång

ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng

Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi

H¬i thu ®· ch¹m mÆt ng­êi

B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm

Luèng cµy cßn thë sñi t¨m

S­¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao

Cã con ch©u chÊu ph­¬ng nµo

B©ng khu©ng nhí lóa, ®Ëu vµo vai em……

* Củng cố dặn dò


	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

GV làm mẫu sau đó cho học sinh thực hành: (có giấy phát tay cho học sinh)


GV gọi học sinh lên thực hành. Tuú tõng ®èi t­îng  häc sinh mµ gi¸o viªn cho  thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. 


GV «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh  b»ng c¸ch ®Æt nh÷ng c©u  hái t×nh huèng trùc tiÕp x¶y ra trong giê thùc hµnh.

GV thường xuyên quan sát nhắc nhở, giải đáp kịp thời các thắc mắc của học sinh ®Æc biÖt víi hs yÕu cÇn s¸t sao, h­íng dÉn chi tiÕt.


-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tốt.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành tốt.
· G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 



************************************************
                  Ngày soạn:     /     /2017
                                          Ngày giảng: 4A: ……………………






                                              4B: ……………………
Tiết 57+ 58: SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP
A- MỤC TIÊU:

- Học sinh biết giải thích nội dung câu lệnh lặp, biết chỉ ra các hành động bị lặp, số lần lặp.

- Học sinh viết được một câu lệnh lặp đơn giản. Học sinh nhận biết được cách viết đùng, cách viết sai trong các mẫu câu lệnh được đưa ra.  Biết thử nghiệm các câu lệnh lặp đơn giản.

- Giáo dục đức tính ch¨m chØ, ham học hỏi, tìm tòi.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:   

   Nhắc lại các lệnh đã học.
II. Bài mới:
Tiết 1:

1. Làm quen với câu lệnh lặp:

Fd 100

Rt 90

Fd 100

Rt 90

Fd 100

Rt 90

Fd 100
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Repeat 4 [fd 100 rt 90]

2. Sử dụng câu lệnh Wait:

Repeat 4 [fd 100 rt 90 Wait 120]

Rùa sẽ vẽ từng cạnh của hình vuông. Mỗi khi vẽ song một cạnh Rùa dừng lại một lát. Em có thể quan sát được vị trí làm việc của Rùa.

60 tíc = 1 giây

Tiết 2 

4. Thực hành: 
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*. Củng cố dặn dò:

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

-  G  Giới thiệu bằng lời.

- G cho H làm quen thêm 1 lệnh mới.

- H quan sát, tập trung lắng nghe.

- G cho H ghi nhớ ngay trên lớp.

- H lên bảng ghi lại lệnh vừa học

· H + G nhận xét, đánh giá.

· G cho H làm quen với câu lệnh Wait.

·  H có thể quan sát từng hoạt động của Rùa.

- G hướng dẫn H quy đổi.

- H ghi nhớ.

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

· G Quan sát – hướng dẫn

· Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hành các câu lệnh.
·  G tuyên dương những nhóm và cá nhân thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


********************************************
                         Ngày soạn:     /     /2017
                                           Ngày giảng: 5: ……………………

Tiết 57+58: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

A- MỤC TIÊU:

- Tạo các thủ tục khác nhau để ôn tập các câu lệnh đã học.

- Thuần thục với các kiến thức và kĩ năng về thủ tục.

- Duy trì niềm vui thích làm việc tiếp tục với Logo sau khi kết thúc chương trình.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	NỘI DUNG
	CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

	I. Kiểm tra bài cũ:
     Một số câu lệnh trong Logo.
II. Ôn tập:

Tiết 1:

Ôn tập các câu lệnh sau:

- Tiếp tục với câu lệnh lặp.

- Thủ tục.

- Thế giới hình học.

- Viết chữ, làm tính.

Tiết 2:

. Thực hành: 
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Câu lệnh

kết quả

Print 2+3*5

17

Print (7+3*4)

19

Print (2+3)*6

30

(150 - 10 * 5) : 2

(10 + 5 * (7 - 5) - 10)

(30 : 2 - 5 *2) * 5 - 10

2. Củng cố dặn dò (5’):

	- H trả lời tại chỗ.

- 2H nhận xét, đánh giá.

- G đánh giá.

- G cho H ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản của chương.

+ Tiếp tục với câu lệnh lặp.

+ Thủ tục.

+ Thế giới hình học.

+ Viết chữ, làm tính.

- H ôn tập theo nhóm.

- H đại diện tóm tắt và nhắc lại các bước thực hiện để H cả lớp nắm được.

- G nhận xét, đánh giá

-  G Chia H thành nhóm.

· H Lần lượt thực hành theo hướng dẫn của G.

·  G Quan sát – hướng dẫn

·  Lưu ý H còn lúng túng, hướng dẫn tỉ mỉ để H có thể thực hiện được những hình học đơn giản đến phức tạp, biết lồng ghép các câu lệnh để sáng tạo nhiều hình mẫu đẹp.
·  Giao những bài khó cho H khá, giỏi
· G tuyên dương những nhóm và cá nhận thực hành tốt.

- H  nhắc lại nội dung bài

- H  thoát chương trình - tắt máy.

- G  nhận xét giờ học 


Ký duyệt 
ngày    tháng     năm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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